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hướng dẫn, giúp đỡ em từng bước để em có thể hoàn thành bài khoá luận một 

cách tốt nhất.  

Ban Giám hiệu nhà trường, các cô giáo cùng các em học sinh lớp 4 

trường Tiểu học Ngô Quyền - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc đã tạo điều 
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Do điều kiện thời gian nghiên cứu và vốn kiến thức còn hạn chế nên 

khóa luận khó tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự đóng 

góp của các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn sinh viên để khóa luận của 

em tiếp tục hoàn thiện trong quá trình học tập và giảng dạy sau này. 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trí nhớ là quá trình tâm lí phản ánh vốn kinh nghiệm của cá nhân dƣới 

hình thức biểu tƣợng, bằng cách ghi nhớ, gìn giữ, nhận lại và nhớ lại những 

điều mà con ngƣời đã trải qua. Bởi thế trí nhớ có vai trò rất quan trọng trong 

đời sống và hoạt động của con ngƣời.   

Không có trí nhớ thì không có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm thì 

không có bất cứ một hoạt động nào, không thể phát triển tâm lí, nhân cách 

con ngƣời. Vì rằng muốn hành động, con ngƣời phải có khả năng lặp lại 

những thao tác cũ, vận dụng những hiểu biết đó qua vào công việc hiện tại. 

Chẳng hạn, muốn đọc đƣợc học sinh phải nhớ mặt chữ, nhớ các âm vần, nhớ 

cách đọc... Hoạt động là nhân tố quyết định trực tiếp sự hình thành và phát 

triển nhân cách, nên không có bất cứ một hoạt động nào thì cũng không thể 

hình thành nhân cách đƣợc. I.M.Xêchênôp- nhà sinh lí học ngƣời Nga đã 

viết: “Nếu không có trí nhớ thì con người mãi mãi ở tình trạng của một đứa 

trẻ sơ sinh”. 

Trí nhớ phản ánh kinh nghiệm của con ngƣời thuộc mọi lĩnh vực: nhận 

thức, cảm xúc, hành động. Vì vậy, trí nhớ là một đặc trƣng quan trọng nhất, 

có tính chất quyết định đời sống tâm lí con ngƣời, quyết định sự hình thành và 

phát triển  nhân cách của họ. Nó đảm bảo cho sự thống nhất và toàn vẹn của 

nhân cách con ngƣời. Ngày nay, ngƣời ta xem trí nhớ không phải chỉ nằm 

trong giới hạn hoạt động nhân cách của mỗi ngƣời, về đặc trƣng tâm lí của 

mỗi ngƣời đƣợc hình thành trên cơ sở kinh nghiệm cá thể về mọi mặt của họ, 

mà kinh  nghiệm cá thể đó lại do trí nhớ đem lại. 

Mức độ đúng đắn, sâu sắc và bền vững của trí nhớ một phần phụ thuộc 

vào nội dung, tính chất của sự vật hiện tƣợng, tài liệu cần nhớ. Mặt khác còn 

phụ thuộc vào chủ thể của hoạt động nhớ. Những sự vật hiện tƣợng, tài liệu 
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có liên quan nhiều đến nhu cầu, hứng thú, tình cảm của con ngƣời, đƣợc ghi 

lại, gìn giữ và nhớ lại sâu sắc, đầy đủ hơn. 

Mục tiêu giáo dục tiểu học là “Nhằm giúp cho học sinh hình thành 

những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí 

tuệ, thể chất, thẩm mỹ và có kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung 

học cơ sở” (Điều 22 luật GD).  

Bậc Tiểu học chia làm hai giai đoạn: giai đoạn thứ nhất Tiểu học (từ lớp 1 

đến lớp 3) hoạt động học bắt đầu đƣợc hình thành ở học sinh lớp 1 và đƣợc hình 

thành ở học sinh lớp 3. Giai đoạn thứ hai bậc Tiểu học (lớp 4 và lớp 5) đây là 

giai đoạn cuối Tiểu học chuyển tiếp sang Trung học cơ sở, nên học sinh phải lĩnh 

hội khối lƣợng kiến thức nặng hơn, phức tạp hơn, do đó hoạt động học cũng 

phong phú, phức tạp hơn. Trí nhớ là điều kiện cần để học tốt. Vì vậy, vai trò của 

trí nhớ trong giai đoạn này càng trở nên đặc biệt quan trọng.  

Chƣơng trình tiểu học mới đƣợc triển khai trên toàn quốc bắt đầu từ năm 

học 2002- 2003. Tuy nhiên chƣa có công trình nghiên cứu nào tìm hiểu các loại  

ghi nhớ của học sinh lớp 4. Do đó tôi chọn đề tài nghiên cứu “Tìm hiểu các loại 

ghi nhớ của học sinh lớp 4 trƣờng Tiểu học Ngô Quyền – Thành phố Vĩnh 

Yên – Vĩnh Phúc” để nâng cao quá trình ghi nhớ của học sinh từ đó góp phần 

quan trọng vào việc nâng cao chất lƣợng học tập của các em.  

2. Mục đích nghiên cứu đề tài 

Đề tài tìm hiểu thực trạng các loại ghi nhớ của học sinh lớp 4 trƣờng 

Tiểu học Ngô Quyền – Thành phố Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc. Trên cơ sở đó, đề 

xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ghi nhớ cho học sinh lớp 4 

trƣờng Tiểu học Ngô Quyền nói riêng và các trƣờng tiểu học nói chung.  

3. Giả thuyết nghiên cứu đề tài 

Ghi nhớ không chủ định và ghi nhớ có chủ định của các khách thể nghiên 

cứu phát triển còn ở mức độ thấp. Ghi nhớ ý nghĩa chƣa chiếm ƣu thế. Có nhiều 
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nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên trong đó nguyên nhân quan trọng là do 

phƣơng pháp dạy học chƣa phát huy đƣợc tính tự giác, tích cựu, chủ động của 

học sinh. Giáo viên chƣa chủ động hình thành và rèn luyện cho học sinh những 

biện pháp ghi nhớ ý nghĩa, chƣa định hƣớng cho học sinh tài liệu nào ghi nhớ 

trong thời gian ngắn, tài liệu nào ghi nhớ trong thời gian dài. Vì vậy, nếu đổi mới 

phƣơng pháp dạy học, chủ động hình thành cho học sinh những biện pháp ghi 

nhớ ý nghĩa thì chất lƣợng ghi nhớ của các em sẽ đƣợc nâng cao.  

4. Khách thể nghiên cứu đề tài 

 80 học sinh lớp 4A1 và lớp 4A2 trƣờng Tiểu học Ngô Quyền - Thành 

phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc. 

5. Đối tƣợng nghiên cứu đề tài 

Các loại ghi nhớ của học sinh lớp 4 trƣờng Tiểu học Ngô Quyền - 

Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc. 

6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu đề tài 

 Giới hạn đối tƣợng nghiên cứu: chỉ nghiên cứu các loại ghi nhớ 

 Giới hạn khách thể nghiên cứu: chỉ nghiên cứu học sinh lớp 4 trong quá 

trình học môn Toán trƣờng Tiểu học Ngô Quyền - Thành phố Vĩnh Yên - 

Vĩnh Phúc. 

7. Nhiệm  vụ nghiên cứu đề tài  

- Tìm hiểu các vấn đề lí luận về trí nhớ. 

- Tìm hiểu thực trạng các loại ghi nhớ của học sinh lớp 4A1 và 4A2 

trƣờng Tiểu học Ngô Quyền - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc. 

- Tìm hiểu thực trạng các loại ghi nhớ của học sinh lớp 4.  

- Đề xuất và thử nghiệm tác động các biện pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả ghi nhớ của học sinh lớp 4. 

8. Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài 

8.1. Phƣơng pháp nghiên cứu lí luận  

- Tìm hiểu các vấn đề lí luận về trí nhớ. 
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- Tìm hiểu các vấn đề lí luận về trí nhớ của học sinh Tiểu học.  

- Nghiên cứu một số tài liệu tham khảo giúp cho việc hoàn thành cơ sở 

lý luận của khoá luận. 

8.2. Phƣơng pháp quan sát 

- Quan sát giờ học, giờ kiểm tra nhằm tìm hiểu thái độ, tính tích cực 

của học sinh trong giờ học, sự tái hiện tài liệu của học sinh. 

- Quan sát giáo viên về phƣơng pháp giảng dạy, về cách thức tổ chức 

các hoạt động học tập cho học sinh trong tiết học. 

8.3. Phƣơng pháp điều tra  

- Điều tra sau các bài học để đo thực trạng ghi nhớ của học sinh. 

- Phƣơng pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động 

- Phƣơng pháp trắc nghiệm (test) 

8.4. Phƣơng pháp thử nghiệm sƣ phạm 

- Soạn các bài tập để đo thực trạng các loại ghi nhớ của học sinh 

- Soạn giáo án và giảng dạy một số tiết ở môn Toán lớp 4 theo hƣớng tổ 

chức hoạt động tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh, hình thành cho học 

sinh các biện pháp ghi nhớ logic. 

- Đối tƣợng thử nghiệm là học sinh lớp 4A1 và lớp 4A2 trƣờng Tiểu 

học Ngô Quyền -  Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc. 

 8.5. Phƣơng pháp xử lý số liệu 

- Dùng toán thống kê để xử lí số liệu, so sánh, đối chiếu, rút ra kết luận. 

9. Kế hoạch nghiên cứu đề tài 

-Tháng 11/2013- 01/2014: Nhận đề tài, đọc tài liệu và hoàn thành đề 

cƣơng nghiên cứu 

-Tháng 01/2014-02/2014: Đọc sách, tìm hiểu cơ sở lý luận 

-Tháng 02-03/2014: Điều tra thực trạng, thu thập số liệu và tài liệu 

-Tháng 04-05/2014: Xử lí số liệu và tài liệu, hoàn thành đề tài. 
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10. Nội dung nghiên cứu đề tài 

- Phần mở đầu: 

- Phần nội dung: 

Chƣơng 1: Cơ sở lí luận. 

Chƣơng 2: Thực trạng các loại ghi nhớ của học sinh lớp 4. 

Chƣơng 3: Thử nghiệm hình thành và phát triển các loại ghi nhớ cho 

học sinh lớp 4. 

- Kết luận và kiến nghị 

- Tài liệu tham khảo 

- Phụ lục 
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PHẦN NỘI DUNG 

Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 

1.1 Lịch sử nghiên cứu đề tài 

Trí nhớ là thuộc tính chung của các vật chất hữu cơ. Đối với con ngƣời, 

trí nhớ là điều khiển chủ yếu, điều kiện cơ sở của toàn bộ đời sống tâm lý con 

ngƣời. Vì vậy trong suốt lịch sử phát triển của khoa học tâm lý, trí nhớ mà đặc 

biệt là quá trình ghi nhớ thì thƣờng xuyên là đối tƣợng nghiên cứu đƣợc các 

nhà tâm lý học ƣa thích. Do những cách tiếp cận, mục đích của hoạt động 

khác nhau nên nghiên cứu về trí nhớ và ghi nhớ hết sức đa dạng. 

1.1.1 Các công trình nghiên cứu ghi nhớ ở nước ngoài 

Công trình khoa học đầu tiên về ghi nhớ đƣợc Hermann Ebbingheus – 

một học giả ngƣời Đức tiến hành năm 1885. Đề tài này đã nghiên cứu về cách 

thức hình thành và ghi nhớ các liên tƣởng trong trí nhớ bằng phƣơng pháp 

thực nghiệm.  

Trong tác phẩm “Phân tích trí nhớ về mặt thần kinh” của A.R.Luria 

năm 1970 đã trình bày xuất phát điểm coi trí nhớ là một hoạt động tâm lý có 

cấu trúc tâm lý và cấu trúc thần kinh của trí nhớ.  

Công trình: “Child development” do Peter Ornstein và các đồng nghiệp 

của ông tiến hành năm 1975. Mục tiêu đặt ra của nghiên cứu là thấy đƣợc các 

khác biệt có nguyên nhân độ tuổi diễn ra trong xu hƣớng trẻ em thƣờng nhẩm 

lại những từ mà ngƣời ta yêu cầu chúng phải nhớ. Kết quả của công trình 

khẳng định rằng khả năng nhớ kém hơn của các em nhỏ tuổi liên quan đến 

việc chúng sử dụng các phƣơng pháp nhớ kém hiệu quả hơn.  

1.1.2 Các công trình nghiên cứu ghi nhớ ở trong nước  

Công trình “Ghi nhớ máy móc và ghi nhớ có ý nghĩa của học sinh lớp 

5,6,8 dùng phương pháp thực nghiệm đo khối lượng từ và số”. Nhóm nghiên 
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cứu trí nhớ, tổ Tâm lý học, khoa Tâm lý học, Trƣờng ĐHSP Hà Nội do Phạm 

Minh Hạc chủ trì, 1963. Công trình kết luận rằng : Khối lƣợng nhớ từ lớn hơn 

khối lƣợng nhớ số. Khối lƣợng ghi nhớ thị giác là tốt nhất, khối lƣợng ghi nhớ 

riêng rẽ bằng thị giác, thính giác nhỏ hơn khối lƣợng ghi nhớ bằng thị giác, 

thính giác phối hợp. Quá trình quên xảy ra không theo tỉ lệ thuận với thời gian.  

Công trình “Tìm hiểu độ nhanh và độ bền trí nhớ của trẻ mẫu giáo lớn 

trường mầm non Hoa Sen” do sinh viên khoa Tâm lý – Giáo dục, trƣờng ĐHSP 

Hà Nội tiến hành năm 2005 đã thu đƣợc kết luận sau : trí nhớ của trẻ mẫu giáo 

lớn có đặc điểm dễ nhớ, nhớ nhanh nhƣng không bền. Khả năng ghi nhớ của trẻ 

phụ thuộc vào đặc điểm, tính chất của đối tƣợng ghi nhớ, vào giới tính, vào môi 

trƣờng, vào điều kiện sống của trẻ và sự giảng dạy của giáo viên.  

1.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài của khoá 

luận 

Các nhà tâm lí học Liên Xô cũ đã có những công trình nghiên cứu về vấn 

đề liên quan giữa tâm lí và hoạt động trong lĩnh vực các quá trình nhớ. Trong 

các công trình nghiên cứu của V.P.Dintreko đã xác định sự phụ thuộc của 

hiệu quả ghi nhớ vào đối tƣợng của hoạt động. Tất cả những gì là đối tƣợng 

của hành động cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ đều có thể ghi nhớ một 

cách chính xác và chắc chắn. Có những cái tuy đƣợc tri giác rõ ràng, nhƣng 

không cần cho nhiệm vụ của hành động thì về sau hầu nhƣ không nhớ  ra 

đƣợc. Các tác giả đã đặc biệt quan tâm tới các quá trình tƣ duy tham gia vào 

ghi nhớ. 

Công trình nghiên cứu về ghi nhớ: “Phương pháp ghi nhớ theo điểm tựa” 

của Phạm Minh Hạc, Trương Anh Tuấn đề cập đến việc giảng cho học sinh 

hiểu ý chính của bài khoá, giảng kĩ những từ mang nhiều lƣợng thông tin nhất 

trong bài. Cho học sinh gạch dƣới những từ, cụm từ… Qua thực nghiệm, các 

tác giả đi đến khẳng định: “nếu huấn luyện cho các em học theo phương pháp 
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“điểm tựa” thì giảm bớt được thời gian ghi nhớ theo phương pháp cũ”              

[2, tr.112]. Các tác giả đã vạch ra hiệu quả  của ghi nhớ logic và huấn luyện 

cho các em có loại trí nhớ này. Tuy nhiên, các tác giả chƣa giải quyết vấn đề 

phƣơng pháp ghi nhớ theo “điểm tựa” đƣợc rèn luyện trong những điều kiện 

nào của dạy học mà mới chỉ đề cập đến việc rèn luyện trí nhớ tách ra khỏi 

những điều kiện của dạy học nói chung ở trên lớp. 

Vũ Thị Nho, trong công trình nghiên cứu về trí nhớ của học sinh tiểu học 

nhận xét: “Đầu tuổi đi học, hầu hết các em còn bị trí nhớ tự do, không chủ 

định chi phối. Từ lớp 3 trở lên khả năng ghi nhớ có chủ định ở học sinh mới 

hình thành rõ nét, tuy nhiên trí nhớ không chủ định vẫn song song tồn tại” 

[10, tr.75]. 

Trong công trình nghiên cứu đề tài cấp Bộ (1997), Trần Trọng Thuỷ đã 

đƣa ra kết luận: Khối lƣợng trí nhớ của học sinh tiểu học tăng lên, học sinh 

lớp 5 ghi nhớ từ 2, 3 lần học sinh lớp 1. Tính trực quan vẫn giữ vai trò quan 

trọng trong trí nhớ của học sinh. 

Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu chỉ xác định đặc điểm chung của trí 

nhớ học sinh tiểu học, chứ không đi vào nghiên cứu kĩ, tìm hiểu thực trạng  

các loại trí nhớ của học sinh từng khối lớp ở bậc Tiểu học. 

1.3 Khái niệm về trí nhớ 

“Trí nhớ là một quá trình tâm lí phản ánh những kinh nghiệm đã có của 

cá nhân dưới hình thức biểu tượng, bao gồm sự ghi nhớ, giữ gìn và tái tạo lại 

sau đó ở trong óc cái mà con người đã cảm giác, tri giác, xúc cảm hành động 

hay suy nghĩ trước đây” [13, tr 177]. 

Trí nhớ phản ánh kinh nghiệm của cá nhân. Những kinh nghiệm: hình 

ảnh, khái niệm, rung động, hành động, các thuộc tính của nhân cách mà cá 

nhân phản ánh, tiếp thu đƣợc trí nhớ lƣu giữ. Trí nhớ không làm thay đổi 

những gì cá nhân tiếp thu đƣợc. Nét đặc trƣng nhất của trí nhớ là trung thành 
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với tất cả những gì cá nhân đã tiếp thu đƣợc nghĩa là nó hoạt động một cách 

máy móc và thật thà. 

Trí nhớ là một hoạt động bao gồm nhiều quá trình: quá trình ghi nhớ,  quá 

trình giữ gìn, quá trình tái hiện, và quá trình quên. Mỗi quá trình đó có một 

chức năng xác định nhƣng chúng không đối lập nhau mà thâm nhập vào nhau 

và chuyển hóa cho nhau. 

Trí nhớ không chỉ nằm trong giới hạn của hoạt động nhận thức mà nó còn 

là một thành phần tạo nên nhân cách mỗi ngƣời. 

1.4 Các quan điểm tâm lí học về trí nhớ 

1.4.1 Tâm lí học Gestal về trí nhớ (thuyết cấu trúc về trí nhớ) 

Những nhà tâm lí học Gestal cho rằng: “mỗi đối tượng có một cấu trúc 

thống nhất các yếu tố cấu thành (chứ không phải tổng số những bộ phận 

riêng lẻ của nó). Cấu trúc này là cơ sở để tạo nên trong bán cầu đại não một 

cấu trúc tương tự của những dấu vết, và do đó trí nhớ được hình thành” [13, 

tr 181]. Tâm lí học Gestal coi nguyên tắc tính trọn vẹn của những hình ảnh 

nhƣ là một quy luật (đƣợc gọi là quy luật Gestal). 

1.4.2 Thuyết liên tưởng về trí nhớ 

Thuyết liên tƣởng coi sự liên tƣởng là nguyên tắc quan trọng nhất của sự 

hình thành trí nhớ nói riêng và sự hình thành tất cả các hiện tƣợng tâm lí khác 

nói chung. Theo quan điểm này “sự xuất hiện của một hình ảnh tâm lí trong 

vỏ não bao giờ cũng diễn ra đồng thời hoặc kế tiếp trong thời gian với một 

hiện tượng tâm lí khác theo quy luật liên tưởng” [13, tr 180]. Tức là sự vật, 

hiện tƣợng của thực tế khách quan đƣợc ghi lại hay nhớ lại không phải tách 

biệt nhau mà liên quan chặt chẽ với nhau theo từng nhóm hay theo từng loại. 

Do đó sự nhớ lại một số sự vật hay hiện tƣợng này dẫn đến sự nhớ lại một số 

sự vật hay hiện tƣợng khác. Sở dĩ nhƣ vậy là vì trong thực tế, sự vật và hiện 
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tƣợng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong không gian và thời gian, trong 

quan hệ giống nhau và khác nhau, thậm chí trái ngƣợc nhau. 

Dƣới ảnh hƣởng của mối quan hệ khách quan đó, trên vỏ não hình thành 

những mối liên hệ thần kinh tạm thời làm cơ sở sinh lý cho quá trình ghi nhớ, 

nhớ lại. Điều này trong tâm lí học gọi là sự liên tƣởng. 

Căn cứ vào kích thích hiện tại và biểu tƣợng cũ, ngƣời ta chia liên tƣởng ra 

làm 4 loại và cũng là quy luật liên tƣởng: 

a. Liên tƣởng gần nhau về không gian hoặc thời gian do giữa những sự vật 

hay hiện tƣợng có sự gần gũi nhau về không gian và thời gian mà nhớ đến sự 

vật này ta cũng nhớ đến sự vật kia. 

b. Liên tƣởng giống nhau về hình thức hoặc nội dung xuất hiện trong khi 

các sự vật hay hiện tƣợng này có hình thức hay nội dung giống hệt nhƣ những 

sự vật hay hiện tƣợng trƣớc đây. 

c. Liên tƣởng trái ngƣợc nhau xuất hiện giữa các đối tƣợng hiện tại và 

trƣớc đây có những đặc điểm trái ngƣợc nhau. Chẳng hạn nhƣ thấy đen nghĩ 

đến trắng, hay có đêm nhớ ngày... 

d. Liên tƣởng nhân quả xuất hiện khi sự vật hay hiện tƣợng này là nguyên 

nhân hay kết quả của sự vật hoặc hiện tƣợng kia. Nhƣ thấy sự học tập say sƣa, 

cần cù có thể nghĩ đến kết quả tốt đẹp trong khi kiểm tra. 

Nhƣ vậy, quan điểm này mới chỉ dừng lại ở sự miêu tả những điều kiện 

bên ngoài của sự xuất hiện những ấn tƣợng đồng thời. Nói cách khác, quan 

điểm này mới nhìn thấy sự kiện, hiện tƣợng chứ chƣa lý giải đƣợc một cách 

khoa học về sự hình thành trí nhớ. 

1.4.3 Tâm lí học hiện đại về trí nhớ (thuyết hoạt động về trí nhớ) 

Tâm lí học hiện đại coi hoạt động của cá nhân quyết định sự hình thành trí 

nhớ nói riêng và tâm lí nói chung. Theo quan điểm này: “sự ghi lại, giữ gìn 

và tái hiện được quy định bởi vị trí, vai trò và đặc điểm của tài liệu đối với 
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hoạt động của cá nhân. Những quá trình đó (ghi nhớ, giữ gìn và tái hiện) có 

hiệu quả nhất khi tài liệu trở thành mục đích của hành động” [13, tr 181]. 

Các nhà tâm lí học đã có những công trình nghiên cứu vấn đề tƣơng 

quan giữa tâm lí và hoạt động trong lĩnh vực các quá trình trí nhớ. Trong các 

công trình nghiên cứu của các nhà tâm lí học Liên Xô đã xác định sự phụ 

thuộc của hiệu quả ghi nhớ vào đối tƣợng hoạt động. Tất cả những gì là đối 

tƣợng của hành động cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ đều có thể đƣợc 

ghi nhớ một cách chính xác và vững chắc. Có những cái tuy đƣợc tri giác rõ 

ràng, song không phải là đối tƣợng của hành động thì về sau hầu nhƣ không 

nhớ ra đƣợc. Đồng thời các công trình này đã chỉ ra tính chất quyết định của 

động cơ hoạt động, đặc biệt là tính tích cực của chủ thể trong khi thực hiện 

hoạt động đối với trí nhớ. 

Nhƣ vậy, sự hình thành những mối quan hệ giữa những biểu tƣợng 

riêng lẻ không chỉ đƣợc qui định bởi tính chất của tài liệu mà chủ yếu bởi mục 

đích ghi nhớ tài liệu đó của cá nhân. 

1.5 Các quá trình cơ bản của trí nhớ 

 Trí nhớ là một quá trình phức tạp bao gồm nhiều quá trình thành phần : 

quá trình ghi nhớ (tạo vết), quá trình giữ gìn (củng cố vết), quá trình tái hiện 

(từ những dấu vết làm sống lại những hình ảnh) và quá trình quên (không tái 

hiện đƣợc). Mỗi quá trình này có một chức năng xác định, nhƣng chúng 

không đối lập nhau mà chúng lại phụ thuộc vào nhau (ghi nhớ, giữ gìn tốt thì 

mới tái hiện tốt), thâm nhập vào nhau chuyển hoá cho nhau (khi tái hiện đồng 

thời có tác dụng củng cố). 

1.5.1 Quá trình ghi nhớ 

 Ghi nhớ là giai đoạn đầu tiên của một hoạt động nhớ. Đó là quá trình 

tạo nên dấu vết của đối tƣợng trên vỏ não, đồng thời cũng là quá trình gắn đối 

tƣợng đó với những kiến thức đã có. Quá trình ghi nhớ rất cần thiết để tiếp thu 

tri thức, tích luỹ kinh nghiệm. 
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 Hiệu quả của việc ghi nhớ phụ thuộc không chỉ vào đối tƣợng, nội 

dung, tính chất của tài liệu nhớ mà còn phụ thuộc chủ yếu vào động cơ, mục 

đích, phƣơng thức hành động của cá nhân. Nhiều công trình nghiên cứu về 

mối quan hệ giữa sự ghi nhớ và hoạt động đã khẳng định rằng: “sự ghi nhớ 

một tài liệu nào đó là kết quả của hành động với tài liệu đó, đồng thời nó là 

điều kiện, phương tiện để thực hiện các hành động tiếp theo” [13, tr.187]. 

 Có nhiều hình thức ghi nhớ, căn cứ vào mục đích ghi nhớ ngƣời ta chia 

thành ghi nhớ không chủ định và ghi nhớ có chủ định. 

1.5.1.1 Ghi nhớ không chủ định 

 Đó là sự ghi nhớ không có mục đích đặt ra từ trƣớc, không đòi hỏi phải 

nỗ lực ý chí hoặc không dùng một thủ thuật nào để ghi nhớ, tài liệu đƣợc ghi 

nhớ một cách tự nhiên. Tuy nhiên không phải mọi sự kiện, hiện tƣợng đều 

đƣợc ghi nhớ một cách không chủ định nhƣ nhau. Mức độ ghi nhớ phụ thuộc 

vào sự hấp dẫn của nội dung tài liệu. Nếu nội dung tài liệu có khả năng tạo ra 

sự tập trung, chú ý cao độ hay một cảm xúc mạnh mẽ thì sự ghi nhớ sẽ đạt 

hiệu quả cao. 

1.5.1.2 Ghi nhớ có chủ định 

 Đó là loại ghi nhớ theo mục đích đặt ra từ trƣớc, nó đòi hỏi sự nỗ lực ý 

chí nhất định và cần có những thủ thuật, phƣơng pháp nhất định để đạt đƣợc 

mục đích ghi nhớ. 

 Ghi nhớ có chủ định đƣợc thực hiện bằng hai phƣơng pháp: ghi nhớ 

máy móc và ghi nhớ ý nghĩa. 

1.5.2 Quá trình gìn giữ  

 Gìn giữ là quá trình củng cố vững chắc những dấu vết đã hình thành 

trên vỏ não trong quá trình ghi nhớ. Nếu không có sự gìn giữ thì không thể 

nhớ bền, nhớ chính xác đƣợc. 

 Có hai hình thức gìn giữ là gìn giữ tích cực và gìn giữ tiêu cực. 
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 Gìn giữ tích cực là sự gìn giữ đƣợc thực hiện bằng cách tái hiện trong 

óc tài liệu đó ghi nhớ mà không cần phải tri giác tài liệu đó. 

Gìn giữ tiêu cực là gìn giữ dựa trên sự tái hiện lặp đi lặp lại nhiều lần 

một cách đơn giản tài liệu cần nhớ thông qua các mối liên hệ bề ngoài giữa 

các phần tài liệu đó. 

Trong hoạt động học tập của học sinh quá trình gìn giữ đƣợc gọi là ôn tập. 

1.5.3 Quá trình tái hiện 

 Tái hiện là một quá trình trí nhớ làm sống lại những nội dung đã ghi 

nhớ và gìn giữ. Quá trình này có thể diễn ra dễ dàng (tự động) hoặc rất khó 

khăn (phải nỗ lực nhiều). Tài liệu thƣờng đƣợc tái hiện dƣới 3 hình thức: nhận 

lại, nhớ lại và hồi tƣởng. 

1.5.3.1 Nhận lại 

 Là hình thức tái hiện khi sự tri giác đối tƣợng đƣợc lặp lại. Sự nhận lại 

cũng có thể không đầy đủ và do đó không xác định. Do vậy không nên lấy 

nhận lại làm tiêu chuẩn đánh giá trí nhớ con ngƣời. 

Trong nhận lại đôi khi đòi hỏi những quá trình rất phức tạp để đạt tới 

một kết quả xác định. Ta phải dựa vào một đối tƣợng đã biết để tƣởng tƣợng 

lại những cái có liên quan dần dần ta nhớ chính xác cái ta cần. Ở đây sự nhận 

lại chuyển sang sự nhớ lại. 

1.5.3.2 Nhớ lại 

Nhớ lại là hình thức tái hiện không diễn ra sự tri giác đối tƣợng. Đó là 

khả năng làm sống lại hình ảnh của sự vật hiện tƣợng đã đƣợc tri giác trƣớc 

đây khi sự vật và hiện tƣợng đó không còn ở trƣớc mặt. Nhớ lại thƣờng có hai 

dạng: nhớ lại không chủ định và nhớ lại có chủ định. 

a. Nhớ lại không chủ định  

Nhớ lại không chủ định là sự nhớ lại một cách tự nhiên (chợt nhớ hoặc 

sực nhớ) một điều gì đó khi gặp một hoàn cảnh cụ thể, không cần phải xác 

định nhiệm vụ cần nhớ lại. 
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Tuy nhiên, không phải quá trình này diễn ra một mình, không có nguyên 

nhân. Nó đƣợc kích thích bởi một đối tƣợng nào đó đang đƣợc tri giác, hoặc 

bởi một hình ảnh của tƣởng tƣợng hay của tƣ duy theo quy luật liên tƣởng. 

 b. Nhớ lại có chủ định 

 Nhớ lại có chủ định là nhớ lại một cách tự giác, chịu sự chi phối của 

nhiệm vụ nhớ lại, đòi hỏi phải có sự cố gắng nhất định. Đôi khi ta phải có sự 

cố gắng rất nhiều mới có thể nhớ lại những điều cần thiết. 

 Nhớ lại thƣờng mang tính chất lựa chọn thông qua cá nhân, điều này 

tuỳ thuộc vào sự hiểu biết, kinh nghiệm, hứng thú, tình cảm,...của mỗi ngƣời. 

Nhớ lại không phải là làm hiện lên hoàn toàn những hình ảnh đã ghi 

nhớ nhƣ chụp. Những hình ảnh đó đã bị đổi dạng và hiện lên phù hợp với yêu 

cầu của hoạt động và đặc điểm của cá nhân qua quá trình lựa chọn. Nhớ lại là 

một quá trình tƣ duy tích cực đòi hỏi nhiều công sức và thời gian. Usinski đã 

cho nhớ lại là một “lao động mà không phải là lao động đơn giản” 

1.5.3.3 Hồi tưởng 

Là hình thức tái hiện đòi hỏi sự cố gắng rất nhiều của trí tuệ. Đây là một 

hành động trí tuệ phức tạp, kết quả của nó phụ thuộc vào chỗ cá nhân ý thức 

rõ ràng, chính xác đến mức nào nội dung của nhiệm vụ tái hiện. 

Trong sự hồi tƣởng, những ấn tƣợng trƣớc đây không đƣợc tái hiện một 

cách máy móc mà thƣờng đƣợc sắp xếp khác đi, gắn liền với những sự kiện mới. 

1.5.4 Quá trình quên 

Không phải mọi dấu vết, ấn tƣợng trong não của chúng ta đều đƣợc gìn 

giữ và làm sống lại một cách nhƣ nhau, nghĩa là trong trí nhớ của chúng ta có 

hiện tƣợng quên. 

Thực ra sự quên không phải là một quá trình trái ngƣợc với giai đoạn ghi 

nhớ mà chủ yếu trái ngƣợc với giai đoạn tái hiện. Cho nên, quên chính là khó 

tái hiện hay không thể tái hiện đƣợc những điều cần thiết, những nội dung đã 

ghi nhớ trƣớc đây vào đúng thời điểm nhất định. 
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Không phải mọi việc đều bị quên nhƣ nhau, có cái quên nhanh có cái 

quên chậm; có những cái đã tri giác hằng ngày ta “không thể nào quên”, lúc 

nào cũng thƣờng trực trong trí nhớ. Ngƣợc lại có những cái ta phải chật vật 

lắm mới nhớ lại đƣợc thậm chí ta không thể làm chúng xuất hiện lại trong trí 

nhớ của mình khi cần thiết. Điều này chứng tỏ quên cũng có nhiều mức độ 

khác nhau: 

- Quên hoàn toàn (không nhớ lại, nhận lại đƣợc). 

- Quên cục bộ (không nhớ lại nhƣng nhận lại đƣợc). 

- Ngoài ra còn có hiện tƣợng quên tạm thời nghĩa là trong thời gian dài 

không thể nào nhớ lại đƣợc, nhƣng trong một lúc nào đó đột nhiên nhớ lại 

đƣợc đó là  hiện tƣợng sực nhớ. Khi nghiên cứu những loại ức chế khác nhau, 

bằng thực nghiệm PápLốp đã chứng minh rằng trong một hoàn cảnh nhất 

định, những phản xạ tắt có thể sống lại đƣợc. Điều này cho phép giải thích tại 

sao đột nhiên chúng ta nhớ lại đƣợc một điều gì đấy mà trƣớc đó ta tin rằng 

nó đó bị quên hoàn toàn. 

Nhƣng ngay cả quên hoàn toàn cũng không có nghĩa là các dấu vết ghi nhớ 

đó hoàn toàn mất đi, không để lại dấu vết nào, phát hiện của Đen-phin đã cho 

thấy rằng không có sự quên hoàn toàn tuyệt đối dù ta không bao giờ nhận lại và 

nhớ lại một điều gì đó đã gặp trƣớc đây thì nó vẫn còn để lại dấu vết nhất định 

trên vỏ não, chỉ có điều ta không làm cho nó sống lại khi cần thiết mà thôi. 

Quên cũng có nhiều nguyên nhân. Có thể là do quá trình ghi nhớ, có thể 

do các quy luật ức chế thần kinh (ức chế ngƣợc, ức chế xuôi, ức chế tạm thời) 

trong quá trình ghi nhớ và do không gắn đƣợc vào hoạt động hàng ngày, 

không phù hợp với nhu cầu, hứng thú sở thích cá nhân hoặc ít có ý nghĩa thực 

tiễn đối với cá nhân. 

Sự quên diễn ra theo trình tự: quên cái tiểu tiết, vụn vặt trƣớc, quên cái 

đại thể, chính yếu sau. 
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Quên diễn ra không đồng đều: ở giai đoạn đầu tốc độ lớn sau đó giảm 

dần. Bằng thực nghiệm Êbingao và nhiều tác giả thuộc thế hệ sau đã chứng 

minh rằng: ngay sau lần tiếp xúc với tài liệu, tốc độ quên xảy ra rất nhanh. Thí 

nghiệm cho thấy một giờ sau khi đọc chỉ còn nhớ 44%, sau 2 ngày còn nhớ 

28% tức là độ quên giảm dần. 

Nhịp độ quên tuỳ thuộc vào nội dung và khối lƣợng của tài liệu. Nếu tài 

liệu cần ghi nhớ là những vấn đề có liên quan với nhau về ý nghĩa thì nhịp độ 

quên chậm hơn đối với những vấn đề không có liên quan. Nếu khối lƣợng 

nhiều thì nhịp độ quên cũng giống nhƣ trƣờng hợp đối với những từ không ý 

nghĩa vì khối lƣợng nhiều hơn làm cho đƣờng liên hệ tạm thời không rõ nét và 

không vững chắc. 

Về nguyên tắc quên là một hiện tƣợng hợp lý, hữu ích. Qua nghiên cứu 

ngƣời ta đã chứng minh đƣợc rằng quên không hoàn toàn là dấu hiệu của một trí 

nhớ kém mà ngƣợc lại nó là yếu tố quan trọng để trí nhớ hoạt động có hiệu quả. 

1.6 Các loại ghi nhớ 

Có nhiều hình thức ghi nhớ. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu của hoạt 

động ngƣời ta chia ghi nhớ thành ghi nhớ không chủ định và ghi nhớ có chủ định. 

1.6.1 Ghi nhớ không chủ định 

Ghi nhớ không chủ định là sự ghi nhớ đƣợc diễn ra một cách tự nhiên, 

không có mục đích đặt ra từ trƣớc, không đòi hỏi phải nỗ lực ý chí hay không 

dùng một cách thức nào để ghi nhớ. 

Ghi nhớ không chủ định phụ thuộc vào: 

- Sự mới lạ hấp dẫn của đối tƣợng. 

- Những hành động đƣợc lặp đi lặp lại nhiều lần. 

- Tài liệu trở thành đối tƣợng suy nghĩ của con ngƣời. 

Ghi nhớ không chủ định giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống của con 

ngƣời nhờ nó mà ta thu đƣợc nhiều kinh nghiệm sống có giá trị mà tốn ít năng 
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lƣợng thần kinh. Những sự phụ thuộc trên là cơ sở, điều kiện để giáo viên 

giúp học sinh có đƣợc ghi nhớ không chủ định cần thiết cho bài học, muốn 

vậy giáo viên cần: 

- Sử dụng phƣơng tiện trực quan đảm bảo tính khoa học và tính thẩm mĩ 

(mới lạ, hấp dẫn, đẹp, màu sắc rực rỡ…) 

- Tổ chức cho học sinh tiếp thu tri thức theo giai đoạn: hành động với vật 

thật hoặc vật thay thế, hành động bằng ngôn ngữ, hành động với lời nói to, 

nói thầm… 

- Sử dụng linh hoạt các phƣơng pháp dạy học… 

1.6.2 Ghi nhớ có chủ định 

Ghi nhớ có chủ định là loại ghi nhớ theo mục đích đặt ra từ trƣớc, nó đòi 

hỏi một sự nỗ lực ý chí nhất định và cần có những thủ thuật, phƣơng pháp 

nhất định. Để ghi nhớ có chủ định đạt hiệu quả phải luyện tập thƣờng xuyên 

để nâng cao khả năng ghi nhớ tài liệu. 

"Phải tập trung chú ý cao khi ghi nhớ, có hứng thú, say mê với tài liệu 

ghi nhớ, ý thức được tầm quan trọng của tài liệu ghi nhớ và xác định được 

tâm thế ghi nhớ lâu dài đối với tài liệu" [ 13, tr.192]. 

Ghi nhớ có chủ định có sau ghi nhớ không chủ định trong đời sống cá 

thể nhƣng ngày càng tham gia nhiều vào quá trình tiếp thu tri thức. Trong 

hoạt động cũng nhƣ trong cuộc sống hàng ngày, hai loại ghi nhớ này đan xen 

vào nhau hỗ trợ nhau trong việc nhớ tri thức, tình cảm và kỹ năng hành động.                                                                                          

Ghi nhớ có chủ định đƣợc thực hiện bằng hai phƣơng pháp: ghi nhớ 

máy móc và ghi nhớ ý nghĩa. 

1.6.2.1 Ghi nhớ máy móc 

Ghi nhớ máy móc là loại ghi nhớ dựa trên sự lặp đi lặp lại nhiều lần một 

cách đơn giản, tạo ra mối liên hệ bề ngoài giữa các phần của tài liệu ghi nhớ, 

không cần thông hiểu nội dung tài liệu. 
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Cách ghi nhớ này thƣờng tìm mọi cách đƣa vào trí nhớ tất cả những gì 

có trong tài liệu một cách chi tiết và chánh xác. Nhƣng do không hiểu nội 

dung tài liệu nên trong trí nhớ gồm toàn tài liệu không liên quan gì với nhau. 

"Học vẹt" là một biểu hiện cụ thể của cách ghi nhớ này, trí nhớ có thể đƣợc 

chất đầy tài liệu nhƣng không có ích, học sinh nhớ nhƣng không biết vận 

dụng tri thức để giải quyết các nhiệm vụ học tập. 

Học sinh thƣờng ghi nhớ máy móc trong những trƣờng hợp sau: 

1. Không thể hoặc lƣời không chịu tìm hiểu ý nghĩa của tài liệu. 

2. Các phần của tài liệu rời rạc không có quan hệ logic với nhau. 

3. Giáo viên thƣờng xuyên yêu cầu học sinh trả lời đúng từng chữ trong sách. 

Ghi nhớ máy móc thƣờng dẫn đến sự ghi nhớ một cách hình thức, tốn 

nhiều thời gian, khi quên khó có thể hồi tƣởng đƣợc. Tuy nhiên trong cuộc 

sống, ghi nhớ máy móc trở nên hữu ích trong trƣờng hợp ta phải ghi nhớ 

những tài liệu không có nội dung khái quát, đòi hỏi phải nhớ chính xác nhƣ số 

nhà, số điện thoại, số chứng minh thƣ, ngày tháng năm sinh, ... 

1.6.2.2 Ghi nhớ ý nghĩa (ghi nhớ logic) 

Ghi nhớ ý nghĩa là loại ghi nhớ dựa trên sự thông hiểu nội dung của tài 

liệu, trên sự nhận thức đƣợc mối liên hệ logic giữa các bộ phận của tài liệu 

đó. Tức là ghi nhớ tài liệu trên cơ sở hiểu bản chất của nó. Ở đây quá trình 

ghi nhớ gắn liền với quá trình tƣ duy và tƣởng tƣợng, nhằm nắm lấy logic 

nội tại (bản chất) của tài liệu. Do vậy ngƣời ta còn gọi ghi nhớ ý nghĩa là ghi 

nhớ logic. 

Ghi nhớ ý nghĩa là loại ghi nhớ chủ yếu trong hoạt động nhận thức, nó 

đảm bảo cho sự lĩnh hội tri thức một cách sâu sắc và bền vững. 

Sở dĩ ghi nhớ ý nghĩa có hiệu quả cao vì trong quá trình ghi nhớ ý nghĩa 

học sinh phải tích cực tƣ duy để tìm ra những mối quan hệ giữa các thành 

phần, các ý của tài liệu. Học sinh phải dùng ngôn ngữ để khái quát và đƣa 
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chúng vào cùng một loại, một nhóm gắn liền với kiến thức cũ. Tuy nhiên 

trong học tập, học sinh không phải chỉ cần ghi nhớ những ý chính mà còn 

phải ghi nhớ các công thức, quy tắc, sự kiện lịch sử,...Vì vậy, giáo viên phải 

chủ động rèn luyện cho học sinh ghi nhớ chính xác tài liệu trên cơ sở hiểu 

chúng. 

*Các biện pháp ghi nhớ ý nghĩa 

1. Ghi nhớ theo điểm tựa 

Trên cơ sở hƣớng dẫn học sinh hiểu nội dung bài học, thông qua trả lời 

câu hỏi, giáo viên hƣớng dẫn học sinh làm những việc sau: 

  - Phân chia tài liệu thành các đoạn. 

- Đặt cho mỗi đoạn một tên thích hợp nhất với nội dung của nó gọi là 

điểm tựa (sau này đây sẽ là những điểm tựa để tái hiện nội dung từng đoạn). 

- Nối liền những điểm tựa tạo thành dàn bài để ghi nhớ. 

Biện pháp này thƣờng đƣợc sử dụng khi học thuộc lòng. 

2. Tiến hành các thao tác tư duy 

Hƣớng dẫn học sinh tiến hành các thao tác tƣ duy: phân tích, tổng hợp, 

so sánh, trừu tƣợng hoá, khái quát hoá với tài liệu học tập đồng thời đó cũng 

chính là quá trình ghi nhớ nội dung bài học. 

3. Tái hiện dưới hình thức nói thầm 

Nói thầm chính là nói cho mình nghe. Việc tái hiện theo hình thức nói 

thầm đƣợc tiến hành theo trình tự sau: 

- Định hƣớng, tập trung chú ý cao vào toàn bộ tài liệu. 

- Phân chia tài liệu thành những nhóm yếu tố cơ bản. 

- Xác định các mối liên hệ trong mỗi nhóm. 

- Tái hiện tài liệu bằng hình thức nói thầm (không tri giác tài liệu) 

khoảng 3 - 4 lần 

- Ghi ra giấy những điều tái hiện đƣợc đối chiếu với tài liệu cần ghi nhớ. 
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4. Tổ chức cho học sinh vận dụng tri thức để giải các bài tập. 

Đó là vận dụng những định nghĩa, công thức, quy tắc…để giải các bài tập 

cụ thể. 

5. Ôn tập 

Ôn tập cũng là một biện  pháp quan trọng để ghi nhớ một cách chính xác 

và lâu dài. Ôn tập phải đƣợc tiến hành ngay, không nên để quá lâu sau khi ghi 

nhớ tài liệu: "học bài nào xào bài ấy". Phải ôn tập xen kẽ, không nên ôn tập 

liên tục một môn học, ôn tập phải có nghỉ ngơi, không nên ôn tập trong một 

thời gian dài. Cần thay đổi đổi các hình thức và phƣơng pháp ôn tập. 

Kết luận: Trong học tập cả ghi nhớ không chủ định và ghi nhớ có chủ 

định đều cần thiết vì học sinh không phải chỉ cần ghi nhớ những ý chính mà 

có khi phải ghi nhớ những bài thơ, công thức, khái niệm, quy tắc, câu, từ….do 

đó chúng ta phải biết phối hợp hai loại ghi nhớ này. 

1.7 Học sinh tiểu học 

1.7.1 Khái niệm học sinh tiểu học 

 Lứa tuổi học sinh tiểu học bắt đầu từ 6 tuổi, kết thúc 11 tuổi. Đó là những 

em đang học từ  lớp 1 đến lớp 5. 

 Học sinh tiểu học là một giai đoạn phát triển của trẻ em có hoạt động học 

là hoạt động chủ đạo, đây là hoạt động lần đầu tiên xuất hiện có đối tƣợng là 

tri thức khoa học. 

 Học sinh tiểu học là một thực thể hồn nhiên, tiềm tàng khả năng phát triển, 

đƣợc biểu hiện ở việc tiếp thu nội dung các môn học. 

1.7.2 Đặc điểm tâm  sinh lý của học sinh  lớp 4 

1.7.2.1 Đặc điểm sinh lý 

 Sự phát triển cơ thể ở lứa tuổi này diễn ra bình thƣờng, cấu tạo tế bào thần 

kinh gần giống với cấu tạo tế bào thần kinh ngƣời lớn. Những đặc điểm này 

tạo điều kiện thuận lợi để học sinh tiến hành hoạt động học có đối tƣợng là tri 
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thức khoa học. Quá trình hƣng phấn mạnh hơn ức chế, những đƣờng liên hệ 

thần kinh tạm thời trên vỏ não của học sinh dễ hình thành nhƣng lại không 

bền vững dẫn đến học sinh dễ nhớ nhƣng lại chóng quên.  

1.7.2.2 Đặc điểm tâm lý  

 - Tri giác phân tích đƣợc hình thành và phát triển mạnh tuy nhiên tri giác 

của học sinh vẫn còn  gắn với hoạt động vật chất và gắn liền với cảm xúc. 

 - Chú ý không chủ định vẫn phát triển, chú ý có chủ định bắt đầu ổn định 

và bền vững. 

 - Trí nhớ trực quan phát triển tốt hơn trí nhớ từ ngữ trừu tƣợng, trí nhớ 

trong thời gian ngắn phát triển tốt hơn trí nhớ trong thời gian dài, trí nhớ 

không chủ định và có  chủ định phát triển mạnh. 

 - Tƣ duy cụ thể vẫn tiếp tục phát triển, tƣ duy trừu tƣợng đang dần dần 

chiếm ƣu thế. 

 - Khả năng tƣởng tƣợng phát triển phong phú, mang tính hiện thực hơn. 

Tuy nhiên tƣởng tƣợng của các em còn tản mạn ít có tổ chức. 

 - Tình cảm còn gắn liền với tính trực quan, hình ảnh cụ thể; các em dễ xúc 

động, khó làm chủ và chƣa điều khiển đƣợc cảm xúc của mình. 

1.8 Đặc điểm hoạt động học tập và một số đặc điểm tâm lý của học sinh ở 

giai đoạn thứ hai Tiểu học có liên quan đến đề tài khoá luận  

1.8.1 Đặc điểm hoạt động học tập 

Hoạt động học tập là hoạt động chủ đạo của học sinh Tiểu học. Đây là 

hoạt động lần đầu tiên xuất hiện với tƣ cách là chính nó và tạo ra cái mới 

trong tâm lý, quy định chiều hƣớng và phát triển tâm lý của học sinh. 

1.8.2 Một số đặc điểm tâm lý của học sinh ở giai đoạn thứ hai Tiểu học có 

liên quan đến đề tài khoá luận. 

Tri giác vẫn còn gắn liền với tính tổng thể, tri giác phân tích đang dần 

dần chiếm ƣu thế. Ở giai đoạn này, tri giác của học sinh còn gắn liền với 
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những cảm xúc nghĩa là sự vật, hiện tƣợng gây dựng cảm xúc thì học sinh tri 

giác tốt hơn. Các loại tri giác không gian, thời gian vận động, hình thành và 

phát triển mạnh. Từ đó, vốn biểu tƣợng của học sinh tăng lên đáng kể so với 

giai đoạn trƣớc. 

Tƣ duy cụ thể vẫn tiếp tục phát triển, tƣ duy trừu tƣợng đang dần dần 

chiếm ƣu thế, nghĩa là học sinh tiếp thu khái niệm mới dựa vào các khái niệm 

đã tiếp thu đƣợc thay thế bằng ngôn ngữ, ký hiệu. Tuy nhiên tƣ duy trừu 

tƣợng ở giai đoạn này phải dựa vào tƣ duy cụ thể. Khả năng khái quát hóa và 

suy luận của học sinh phát triển hơn giai đoạn trƣớc. Học sinh đã biết căn cứ 

vào những dấu hiệu bản chất của đối tƣợng để khái quát thành khái niệm và 

không chỉ suy luận từ nguyên nhân ra kết quả mà còn suy luận từ kết quả ra 

nguyên nhân. 

Khả năng tƣởng tƣợng tái tạo của học sinh ở giai đoạn này khá tốt: các 

hình ảnh tƣởng tƣợng tái tạo đầy đủ, ổn định. Tƣởng tƣợng sáng tạo bƣớc đầu 

đƣợc hình thành. 

Động cơ học tập bắt đầu ổn định, động cơ nhận thức đang dần dần 

chiếm ƣu thế. 

Những đặc điểm tâm lý trên có ảnh hƣởng rất lớn đến chất lƣợng trí 

nhớ của học sinh. 
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG CÁC LOẠI GHI NHỚ CỦA HỌC SINH LỚP 4A1 VÀ 

LỚP 4A2 TRƢỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN – THÀNH PHỐ  

VĨNH YÊN – VĨNH PHÚC 

2.1 Ghi nhớ không chủ định 

2.1.1 Ghi nhớ không chủ định của học sinh ở môn Toán 

Để khảo sát và đánh giá việc sử dụng biện pháp ghi nhớ không chủ 

định của học sinh lớp 4 ở môn Toán, chúng tôi tiến hành dự giờ 4 tiết dạy bài 

mới môn Toán ở lớp 4A1, lớp 4A2 trƣờng Tiểu học Ngô Quyền – Thành phố 

Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc (mỗi lớp 2 tiết). Sau mỗi tiết dự, soạn bài tập dƣới 

dạng câu hỏi để kiểm tra những tri thức học sinh nhớ lại đƣợc của tiết học. 

Yêu cầu học sinh ghi những tri thức đã nhớ đƣợc ra giấy và sau đó giáo viên 

thu lại và chấm theo thang điểm 10. Quy số liệu (điểm của học sinh) ra phần 

trăm và lập bảng số liệu. 

* Câu hỏi: 

Câu 1: Nêu đặc điểm của hình thoi 

Câu 2: Nêu quy tắc và công thức tính diện tích hình thoi. 

 Câu 3: Tính diện tích của hình thoi biết độ dài hai đƣờng chéo là: 

a. AC = 16dm và BD = 24dm 

b. MP = 6cm và QN =  4cm 

Câu 4: Cho hình thoi ABCD có tổng độ dài hai đƣờng chéo AC và BD 

là 40 m; và AC lớn hơn BD là 10 m. Tính diện tích hình thoi ABCD. 

* Mức độ nhớ:  

- Tái hiện lại đƣợc tri thức của tiết học một cách đầy đủ: Nêu đƣợc 

đặc điểm của hình thoi, quy tắc tính diện tích hình thoi và biết áp 

dụng các quy tắc ấy để giải bài tập 3, bài tập 4 đạt (9-10 điểm). 

- Học sinh không nhớ đƣợc chính xác đặc điểm của hình thoi và quy 

tắc tính diện tích hình thoi nhƣng đa số các em lại áp dụng đƣợc 
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công thức tính diện tích hình thoi để làm bài tập. Tùy vào bài làm 

mà đạt (7-8 điểm) hay (5-6 điểm). 

- Các em nêu chƣa chính xác hoặc không nêu đƣợc đặc điểm của hình 

thoi, quy tắc tính diện tích của hình thoi; không biết áp dụng quy 

tắc, công thức để tính diện tích hình thoi hoặc biết áp dụng nhƣng 

tính toán lại sai. Tùy vào bài làm mà đạt (3-4 điểm) hay (<3 điểm). 

Kết quả thu đƣợc nhƣ sau: 

Bảng 1: Ghi nhớ không chủ định của học sinh lớp 4A1  

và lớp 4A2 ở môn Toán 

điểm 

lớp 
9 - 10 7 - 8 5 - 6 3 – 4 < 3 

4A1 
35% 

(14HS) 

37,5% 

(15HS) 

17,5% 

(7HS) 

5% 

(2HS) 

5% 

(2 HS) 

4A2 
32,5% 

(13HS) 

37,5% 

(15HS) 

20% 

(8HS) 

7,5% 

(3HS) 

2,5% 

(1HS) 

 

Dựa vào bảng số liệu trên ta thấy mặc dù đặc trƣng của môn toán mang 

tính thực hành nhiều. Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành, vận dụng 

kiến thức mới ngay trong tiết dạy bài mới để học sinh “học qua làm”. Từ đó 

giúp học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức mới bằng cách giáo viên sử dụng các 

bài tập trong toán 4 để tổ chức cho học sinh tự làm bài theo năng lực của 

mình song số học sinh nhớ đầy đủ lƣợng tri thức của tiết học chiếm tỉ lệ chƣa 

cao. Đa số học sinh có điểm khá và trung bình. Thực trạng này một phần 

nguyên nhân là do ngôn ngữ và khả năng ghi nhớ của các em còn hạn chế, 

việc ghi nhớ công thức thƣờng dễ dàng hơn quy tắc. Chỉ còn số ít học sinh có 

điểm dƣới trung bình, rơi vào những học sinh yếu kém, trong lớp lại không 

chú ý nghe giảng. 
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 Tổng hợp ta có kết quả sau: 

Bảng 2: Kết quả ghi nhớ không chủ định của học sinh lớp 4A1  

và lớp 4A2 ở môn Toán 

Kết quả 

(%) 

9 - 10 7 - 8 5 - 6 3 – 4 < 3 

33,75% 37,5% 18,75% 6,25% 3,75% 

 

Nhƣ vậy kết quả điều tra cho thấy mức độ nắm vững tri thức bằng cách 

ghi nhớ không chủ định của học sinh sau mỗi tiết học chƣa cao (33,75%). Đối 

với học sinh tiểu học khả năng tự làm việc với tài liệu học tập còn rất kém nên 

cần có sự hƣớng dẫn trực tiếp của giáo viên. 

Ví dụ: Tìm hai số, biết tổng của hai số là 36 và tỉ số của hai số là 
5

4
 . Học sinh 

có thể tự tìm ra đƣợc hai số là 16 và 20 nhƣng không tự rút ra đƣợc các bƣớc 

chung khi giải bài toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó” là: 

 Bƣớc 1: Vẽ sơ đồ minh hoạ bài toán. 

 Bƣớc 2: Tìm tổng số phần bằng nhau. 

 Bƣớc 3: Tìm số bé = Giá trị của một phần x số phần của số bé. 

Bƣớc 4: Tìm số lớn bằng 2 cách : 

 + Cách 1: Số lớn bằng giá trị của một phần x số phần của số lớn. 

 + Cách 2: Số lớn = Tổng – số bé. 

Vì vậy trong quá trình dạy học nếu giáo viên sử dụng phƣơng pháp dạy 

học và lựa chọn hình thức tổ chức dạy học không hợp lí, sử dụng đồ dùng trực 

quan không đúng chỗ hoặc thiếu đồ dùng dạy học, bài giảng không logic, 

giọng nói thiếu truyền cảm… sẽ không thu hút đƣợc sự tập trung chú ý cao độ 

của học sinh, không gây đƣợc ấn tƣợng, cảm xúc mạnh vì thế không tạo đƣợc 

ở học sinh hứng thú sâu sắc với môn học, giáo viên không chú ý để tách kiến 

thức chủ yếu, quan trọng của bài học và tổ chức cho học sinh ghi nhớ, nắm 



 

26 

chắc kiến thức quan trọng đó, học sinh ít suy nghĩ về tài liệu mới để chủ động 

chiếm lĩnh tri thức,…. Do vậy, học sinh khó có thể ghi nhớ tài liệu một cách 

không chủ định, việc học sẽ trở nên mệt mỏi, căng thẳng. 

Sự ghi nhớ không chủ định giúp học sinh có thể nhớ nhanh, nhớ sâu và 

tốn ít năng lƣợng, việc học sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Vì vậy, trong quá trình 

dạy học và giáo dục, ngƣời thầy cần lựa chọn sử dụng kết hợp các phƣơng 

pháp và hình thức tổ chức dạy học một cách hợp lí để tạo ra một phƣơng pháp 

dạy học tối ƣu nhất phù hợp với đối tƣợng học sinh của mình để nâng cao khả 

năng ghi nhớ không chủ định của học sinh nhằm phát huy đƣợc những đặc 

điểm tích cực của hình thức ghi nhớ này. 

2.1.2 Điều tra sự ghi nhớ không chủ định của học sinh lớp 4 thông qua 

hành động giải bài tập của học sinh. 

Để điều tra mức độ nắm vững tri thức của học sinh sau khi giải bài tập 

bằng cách ghi nhớ không chủ định, căn cứ vào chƣơng trình Toán 4 chúng tôi 

đã soạn một số bài tập để đo với 2 loại bài tập (mỗi loại 4 bài tập) nhƣ sau: 

Loại bài tập 1: Loại bài tập có sẵn lời văn. 

* Bài tập: 

Bài 1: Một mảnh vƣờn hình chữ nhật, biết chiều dài là 3600m, chiều 

rộng bằng 
3

1
  chiều dài. Tính chu vi mảnh vƣờn đó? 

Bài 2: Bạn Mạnh đi học từ nhà lúc 6 giờ 15 phút và đến trƣờng lúc 7 giờ 

10 phút. Hỏi để đi từ nhà đến trƣờng thì bạn Mạnh đi mất bao nhiêu thời 

gian? 

Bài 3: Một máy cày buổi sáng cày đƣợc 
4

3
 cánh đồng, buổi chiều cày 

đƣợc 
5

1
 cánh đồng. Hỏi còn bao nhiêu phần cánh đồng chƣa cày? 
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Bài 4: Hai lớp trồng đƣợc 424 cây xanh. Lớp 4A có 25 bạn, lớp 4B có 28 

bạn. Hỏi mỗi lớp trồng đƣợc bao nhiêu cây xanh? Biết rằng năng suất trồng 

của mỗi bạn là nhƣ nhau. 

*Cách tiến hành kiểm tra với loại bài tập này: 

- Giáo viên viết 4 bài tập lên bảng, học sinh giải bài tập vào giấy. 

- Sau đó giáo viên thu giấy và xóa bảng, yêu cầu học sinh nhớ lại các 

số đã đƣợc đƣa vào trong dữ kiện mỗi bài tập và ghi ra giấy. Sau đó 

giáo viên thu lại, xử lý và đánh giá theo tiêu chuẩn quy định. 

Loại bài tập 2: Loại bài toán đƣợc đƣa ra dƣới dạng tóm tắt. 

* Bài tập:  

Bài 1:  

15 ngƣời hái đƣợc: 75 quả cam 

?                           : 50 quả cam 

Bài 2:  

Vải xanh:                                                                    224 m 

Vải hồng:                                                                          

 

Bài 3:  

Tuổi em              

                                ? tuổi       

Tuổi anh                             7 tuổi 

 

Bài 4:  

  Lớp 1:    120 học sinh 

  Lớp 2:         35 HS                      ? học sinh 

  Lớp 3:            30 HS    

 



 

28 

 

* Cách tiến hành kiểm tra với loại bài tập này: 

- Giáo viên chép 4 bài tập tóm tắt lên bảng. 

- Yêu cầu học sinh lập bài toán có lời văn đúng với tóm tắt của bài, 

sau đó học sinh giải, giáo viên xóa bảng và thu lại. Yêu cầu học sinh 

nhớ lại các số đã đƣợc đƣa vào trong dữ kiện mỗi bài tập và ghi ra 

giấy. Sau đó giáo viên thu lại, xử lí và đánh giá theo tiêu chuẩn. 

*Tiêu chuẩn đánh giá: 

- Nhớ đúng đƣợc 8-10 số: Nhớ đầy đủ các dữ kiện 

- Nhớ đúng dƣới 8 số: Nhớ không đầy đủ dữ kiện 

- Nhớ sai tất cả các số: Nhớ sai 

Sau khi thu phiếu bài tập của học sinh, đánh giá và xử lí số liệu ra phần 

trăm ta đƣợc kết quả điều tra nhƣ sau: 

Bảng 3: Kết quả ghi nhớ không chủ định của học sinh lớp 4A1 và 

lớp 4A2 thông qua hành động giải bài tập 

 

Kết quả 

Bài tập 

Nhớ đầy đủ các             

dữ kiện 

Nhớ không đầy 

đủ các dữ kiện 

Nhớ sai 

Loại 1 
30% 

(12HS) 

62,5% 

(25HS) 

7,5% 

(3HS) 

Loại 2 
57,5% 

(23HS) 

40% 

(16HS) 

2,5% 

(1HS) 

 

Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy, số lƣợng học sinh nhớ đầy đủ các dữ 

kiện của bài toán ở loại bài tập 2 (loại bài tập đƣợc đƣa dƣới dạng tóm tắt) 

chiếm tỷ lệ cao hơn rất nhiều so với loại bài tập 1 (loại bài toán có sẵn lời 

văn). Sở dĩ có kết quả nhƣ vậy là do loại bài tập 2 học sinh phải dựa trên số 
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liệu của phần tóm tắt để đặt lời phù hợp cho bài toán, tức là học sinh phải 

thêm một bƣớc, thêm một thao tác với nội dung của tài liệu trƣớc khi bắt tay 

vào giải bài tập đó, vì vậy việc ghi nhớ tài liệu một cách không chủ định sẽ dễ 

dàng, tự nhiên và hiệu quả hơn.  

 Điều này cho thấy nếu nội dung của tài liệu trở thành mục đích chính 

của hành động thì khả năng ghi nhớ không chủ định sẽ đạt đƣợc hiệu quả cao. 

Do khi học sinh phải tƣ duy về tài liệu mới thì việc ghi nhớ tài liệu đó sẽ diễn 

ra một cách không chủ định trong chính quá trình học sinh tƣ duy. 

2.2 Ghi nhớ có chủ định 

Để đánh giá mức độ sử dụng biện pháp ghi nhớ máy móc và ghi  nhớ ý 

nghĩa của học sinh lớp 4, căn cứ vào nội dung chƣơng trình Toán 4 và đặc 

trƣng của dạng toán 4 về dãy số, đó là tính quy luật và việc áp dụng các ghi 

nhớ ý nghĩa sẽ đem lại kết quả chính xác, rõ ràng hơn ghi nhớ máy móc khi 

gặp dạng toán này. Chúng tôi đã xây dựng một số bài tập để kiểm tra học sinh 

đối với môn Toán: 

Bài tập: Bằng cách tốt nhất em hãy ghi nhớ dãy số sau: 4; 7; 10; 13; 16; 

19; 22; 25; 28; 31 và nhớ đƣợc bất cứ số nào của dãy số. 

*Cách tiến hành điều tra đối với loại bài tập này như sau: 

- Học sinh ghi ra giấy phần trả lời các câu hỏi của bài tập. 

- Sau đó giáo viên thu lại, phân tích số liệu theo các loại sau: 

+Số học sinh học thuộc từng số hạng bằng ghi nhớ máy móc. 

+Số học sinh học thuộc dãy số bằng cách tìm ra các số hạng liên tiếp 

cách nhau 3 đơn vị để nhớ (ghi nhớ ý nghĩa ở mức độ thấp). 

+Số học sinh tìm ra công thức để nhớ dãy số : 3n+1; n≥1 (ghi nhớ ý 

nghĩa ở mức độ cao). 

Sau khi tiến hành kiểm tra và đánh giá bài làm của học sinh, chúng tôi 

thu đƣợc kết quả nhƣ sau: 
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Bảng 4: Ghi nhớ máy móc và ghi nhớ ý nghĩa của học sinh lớp 4A1 và lớp 

4A2 ở môn toán 

             Loại  

lớp 
Ghi nhớ máy móc 

Ghi nhớ ý nghĩa  

ở mức độ thấp 

Ghi nhớ ý nghĩa  

ở mức độ cao 

4A1 
30% 

(12HS) 

52,5% 

(21HS) 

17,5% 

(7HS) 

4A2 
27,5% 

(11HS) 

57,5% 

(23HS) 

15% 

(6HS) 

Kết quả 
23 (HS) 

28,75% 

44 (HS) 

55% 

13 (HS) 

16,25% 

 

Kết quả điều tra cho thấy một số học sinh đã biết sử dụng biện pháp ghi 

nhớ ý nghĩa, nhƣng tỉ lệ này không cao (16,25%) và chủ yếu ghi nhớ ý nghĩa 

ở mức độ thấp. Đa số học sinh dùng cách ghi nhớ máy móc. (VD: Số hạng 

đằng sau bằng số hạng đứng liền trƣớc cộng thêm 3 đơn vị), còn một số học 

sinh vẫn dùng cách ghi nhớ máy móc bằng cách đọc nhiều lần để thuộc nội 

dung tài liệu chứ chƣa có thói quen và không nắm đƣợc cách ghi nhớ một dãy 

số là phải dựa vào công thức, quy luật của dãy số đó. Do vậy học sinh không 

thể nhớ chính xác và đầy đủ nội dung của tài liệu học tập cũng nhƣ gặp không 

ít khó khăn khi giải dạng bài tập này và những dạng toán khác vì ghi nhớ ý 

nghĩa còn yếu lại chƣa đƣợc chú ý, rèn luyện. 

2.3 Nguyên nhân ảnh hƣởng đến sự ghi nhớ của học sinh 

Để tìm hiểu nguyên nhân ảnh hƣởng đến sự ghi nhớ của học sinh, tôi tiến 

hành điều tra bằng phiếu hỏi, gồm những câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. 

* Phiếu hỏi 

- Một ngày em thƣờng ngủ mấy tiếng? Vào những thời gian nào? 

- Em thƣờng xem tivi hay online vào lúc nào? Khoảng bao lâu? 
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- Em có thƣờng xuyên trò chuyện, vui chơi với những ngƣời thân 

trong gia đình hay bạn bè xung quanh không? 

- Khi gặp bài tập khó em xử lý nhƣ thế nào? (cố gắng suy nghĩ để tìm 

ra cách giải; hỏi bạn bè, ngƣời lớn hay chép sách giải…) 

Phát phiếu cho học sinh, yêu câu học sinh trả lời nhanh, thu lại, tổng 

hợp và phát hiện ra một số nguyên nhân ảnh hƣởng đến sự ghi nhớ của học 

sinh nhƣ sau: 

2.3.1 Nguyên nhân chủ quan 

Ngủ không đủ giấc làm cho trẻ mất tập trung vào bài học, dẫn đến hiệu 

quả ghi nhớ không cao. Ngủ không đúng giấc sẽ ảnh hƣởng đến sự phát triển 

trí lực và khả năng tiếp thu học tập. 

Xem tivi hay online quá nhiều sẽ làm trẻ ham mê, mất nhiều thời gian 

học tập của trẻ, dẫn đến kết quả học tập không cao. 

Ít giao tiếp với ngƣời thân, bạn bè. Khi giao tiếp với mọi ngƣời xung 

quanh ngôn ngữ đƣợc phát triển ở thùy não. Nói chuyện cũng nhƣ giao tiếp 

thƣờng xuyên sẽ thúc đẩy sự phát triển và chức năng ghi nhớ của não bộ. Quá 

trình giao tiếp phong phú cũng góp phần kích thích vận động trí não của trẻ. 

Ăn quá no trong một thời gian dài sẽ có thể dẫn đến sự sinh trƣởng của 

một số tế bào có hại trong não, chúng tích lũy trong não và dần dần sẽ dẫn 

đến xơ cứng động mạch ở đây. Thời gian dài, tế bào não bị thiếu ôxy và chết 

dần khiến  chức năng não suy giảm, thậm chí làm giảm trí thông minh. 

Lƣời suy nghĩ cũng là nguyên nhân dẫn đến sự ghi nhớ dần giảm sút. 

Suy nghĩ chính là một hình thức tập thể dục cho não. Việc vận dụng trí óc vào 

suy đoán, xử lý sẽ giúp trí tuệ đƣợc phát triển tốt hơn. Khả năng ghi nhớ ngày 

càng đƣợc nâng cao. 

2.3.2 Nguyên nhân khách quan 

Bên cạnh nguyên nhân chủ quan thì nguyên nhân khách quan cũng ảnh 

hƣởng lớn tới ghi nhớ của học sinh. 
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Trong quá trình giảng dạy giáo viên chƣa chú ý hƣớng dẫn cho học sinh 

ghi nhớ tài liệu học tập bằng các biện pháp ghi nhớ, đặc biệt là ghi nhớ  ý 

nghĩa. Khi dạy bài mới giáo viên chƣa đƣa ra hệ thống câu hỏi gợi ý để hƣớng 

dẫn học sinh tìm hiểu, khám phá nội dung bài học. Hơn nữa, trong quá trình 

học sinh phát biểu giáo viên chƣa chú ý rèn cho học sinh kĩ năng diễn đạt theo 

ý hiểu của mình. Giáo viên chƣa biết tổ chức các hoạt động phù hợp nhằm 

phát triển khả năng ghi nhớ cho học sinh. Đây cũng là nguyên nhân chính ảnh 

hƣởng đến sự ghi nhớ của học sinh. 

Môi trƣờng các em sinh sống và học tập cũng ảnh hƣởng đến sự ghi 

nhớ: các em ở khu vực thành phố, thị xã, thị trấn sẽ có khả năng ghi nhớ tốt 

hơn so với các em ở khu vực nông thôn. 

Tâm lí cũng ảnh hƣởng đến chất lƣợng ghi nhớ của trẻ. Khi trẻ có tâm 

lí tốt thì ghi nhớ tốt hơn so với lúc tâm lí không tốt. 

Trẻ mắc một số bệnh liên quan đến não nhƣ: chậm phát triển trí tuệ, tự 

kỉ ở mức độ nhẹ hoặc do tai nạn chấn thƣợng não cũng làm ảnh hƣởng không 

nhỏ đến việc ghi nhớ của trẻ. 

Căn cứ vào kết quả điều tra và phân tích trên đây ta thấy học sinh lớp 4, 

ghi nhớ có chủ định phát triển mạnh nhƣng khả năng ghi nhớ ý nghĩa ở mức 

độ cao vẫn còn thấp lại ít đƣợc chú ý, rèn luyện; vẫn còn nhiều học sinh ghi 

nhớ máy móc tài liệu học tập. Học sinh chƣa biết tách những tri thức nào của 

bài học là quan trọng cần phải ghi nhớ và ghi nhớ theo logic nào. Do đó, phần 

lớn học sinh không hiểu sâu bài học, không nhớ và tái hiện đƣợc một cách 

chính xác tài liệu học tập, đồng thời khả năng vận dụng tri thức để giải bài tập 

còn hạn chế. 

Học sinh không tự phân biệt đƣợc tri thức nào là cơ bản cần phải nhớ lâu 

dài nên chƣa có ý thức và biện pháp ôn tập những tri thức đó. Do vậy các em 
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quên rất nhiều kiến thức bài học cũ, gây ra nhiều khó khăn khi các em tiếp thu 

kiến thức bài học mới có liên quan đến kiến thức cũ. 

Nôi dung của tài liệu cũng nhƣ phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy 

học chƣa phát huy đƣợc tính chủ động, tích cực của ngƣời học nên ghi nhớ 

cũng chƣa có điều kiện đƣợc rèn luyện và phát triển đúng mức, dẫn đến chất 

lƣợng học tập chƣa cao, chƣa đều. 
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Chƣơng 3 

THỬ NGHIỆM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI  

GHI NHỚ CHO HỌC SINH LỚP 4A1 VÀ LỚP 4A2 TRƢỜNG  

TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN – THÀNH PHỐ VĨNH YÊN – VĨNH PHÚC 

 

3.1 Mở đầu 

3.1.1 Mục tiêu thử nghiệm. 

Hiệu quả trí nhớ của học sinh phụ thuộc vào: nội dung tài liệu đƣợc ghi 

nhớ, đặc điểm của hoạt động học, mức độ nắm phƣơng pháp và cách thức 

thích hợp để ghi nhớ và tái hiện tài liệu. 

 Mục tiêu thử nghiệm là bằng phƣơng pháp dạy học, hình thành cho học 

sinh các biện pháp ghi nhớ không chủ định và ghi nhớ có chủ định, biện pháp 

ghi nhớ ý nghĩa nhằm nâng cao hiệu quả ghi nhớ cho học sinh. 

3.1.2 Nội dung cơ bản của chương trình thử nghiệm 

Chƣơng trình đƣợc thực hiện bằng 5 tiết dạy bài mới ở môn Toán lớp 4. 

3.1.2.1. Soạn giáo án, dạy thử nghiệm  

Hƣớng dẫn, tổ chức cho học sinh thực hiện hoạt động học tập theo yêu 

cầu: phát huy tính tích cực, tự lực, chủ động của học sinh. Cụ thể: 

a. Học sinh tự giác làm việc với tài liệu học tập để tự chiếm lĩnh tri thức 

mới của bài học. 

b. Học sinh thiết lập đƣợc mối quan hệ giữa kiến thức mới kiến thức cũ 

đã học.                                                     

3.1.2.2 Hình thành cho học sinh các biện pháp ghi nhớ logic 

Muốn có trí nhớ tốt thì phải luyện tập thƣờng xuyên để nâng cao khả 

năng ghi nhớ, gìn giữ và tái hiện tài liệu ghi nhớ. Phải tập trung chú ý cao khi 

ghi nhớ, có hứng thú, say mê với tài liệu ghi nhớ, ý thức đƣợc tầm quan trọng 

của tài liệu ghi nhớ và xác định đƣợc tâm thế ghi nhớ lâu dài với tài liệu. Trong 
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hoạt động học tập, ghi nhớ logic là phƣơng pháp ghi nhớ tốt nhất đối với học 

sinh. Bởi vì học sinh có ghi nhớ logic nội dung bài học nghĩa là hiểu để mà ghi 

nhớ thì những kiến thức ghi nhớ đƣợc học sinh có thể vận dụng để giải bài tập, 

để tiếp thu tri thức mới. Hơn nữa những nội dung đã ghi nhớ thì lâu quên. Vì 

vậy chúng tôi đã hình thành và rèn luyện cho học sinh một số biện pháp ghi 

nhớ sau: 

1. Ghi nhớ theo điểm tựa: Giáo viên hƣớng dẫn học sinh thực hiện:  

- Trên cơ sở phân tích hiểu nội dung tài liệu, học sinh phân chia tài liệu 

cần ghi nhớ thành những đơn vị nhỏ, phát hiện những đơn vị logic cấu tạo nên 

tài liệu đó. 

- Đặt tên cho mỗi đơn vị nhỏ một tên thích hợp nhất với nội dung của nó. 

(tạo điểm tựa để tái hiện nội dung từng đơn vị). 

- Nối liền những điểm tựa tạo thành quy tắc, định nghĩa để ghi nhớ (phát 

hiện những đơn vị logic cấu tạo nên tài liệu đó). 

2. Tiến hành các thao tác tư duy: phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu 

tƣợng hoá, khái quát hoá tài liệu học tập đồng thời cũng là quá trình ghi nhớ 

tài liệu học tập đó. Biện pháp này chủ yếu ghi nhớ công thức quy tắc, định 

nghĩa, khái niệm, ... 

3. Tái hiện tài liệu bằng hình thức nói thầm: Giáo viên hƣớng dẫn học 

sinh làm những việc sau: 

- Định hƣớng, tập trung chú ý cao vào toàn bộ tài liệu. 

- Phân chia tài liệu thành những nhóm yếu tố cơ bản. 

- Xác định các mối liên hệ trong mỗi nhóm. 

- Tái hiện tài liệu bằng hình thức nói thầm (không tri giác tài liệu) 

khoảng 3 - 4 lần. 

- Ghi ra giấy những điều tái hiện đƣợc đối chiếu với tài liệu cần ghi nhớ. 
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Biện pháp này phức tạp khó với học sinh tiểu học đòi hỏi giáo viên 

phải hƣớng dẫn tỉ mỉ và làm mẫu đồng thời kiểm tra thƣờng xuyên. 

4. Tổ chức cho học sinh vận dụng tri thức để giải bài tập 

Vận dụng những định nghĩa, công thức, quy tắc… để giải các bài tập cụ 

thể. Bên cạnh đó, ôn tập cũng là một biện pháp quan trọng để ghi nhớ một 

cách vững chắc và lâu dài. Việc ôn tập xen kẽ, không ôn tập liên tục một môn 

học, ôn tập có nghỉ ngơi, không ôn tập liên tục trong một thời gian dài. Linh 

hoạt thay đổi các hình thức và phƣơng pháp ôn tập 

Chúng tôi tiến hành thực hiện những biện pháp trên qua các tiết dạy bài 

mới và tiết luyện tập trong quá trình dạy thử nghiệm chƣơng trình hình thành 

và phát triển các biện pháp ghi nhớ cho học sinh lớp 4 

3.1.3 Khách thể thử nghiệm và đối chứng. 

Khách thể thử nghiệm là 40 học sinh lớp 4A1 trƣờng Tiểu học Ngô 

Quyền - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc. 

Khách thể đối chứng là 40 học sinh lớp 4A2 trƣờng Tiểu học Ngô 

Quyền - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc. 

3.2.  Kết quả nghiên cứu 

3.2.1. Ghi nhớ không chủ định của lớp thử nghiệm và đối chứng 

Để điều tra sự ghi nhớ không chủ định của lớp thử nghiệm và đối 

chứng, chúng tôi tiến hành nhƣ sau: 

Sau mỗi bài học, giáo viên yêu cầu học sinh nhớ lại tri thức của tiết học 

bằng cách ghi ra giấy (ở cả lớp thử nghiệm và lớp đối chứng). Giáo viên thu 

bài làm của học sinh, chấm theo thang điểm 10, xử lí số liệu ra phần trăm và 

lập bảng so sánh.  

* Câu hỏi: Sau khi học xong bài “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của 

hai số đó”, em hãy trả lời những câu hỏi sau:  

Câu 1: Tổng của hai số tƣơng ứng với điều gì? 
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Câu 2: Số bé đƣợc tìm nhƣ thế nào? 

Câu 3: Có mấy cách tìm số lớn? 

Câu 4: Nêu cách tìm số lớn?  

Kết quả nhƣ sau: 

Bảng 5: Ghi nhớ không chủ định của học sinh lớp thử nghiệm 4A1 và lớp 

đối chứng 4A2 ở môn Toán 

                 Lớp 

Kết quả 

Lớp thử nghiệm 4A1 Lớp đối chứng 4A2 

9-10 37,5% 25% 

7-8 35% 40% 

5-6 17,5% 20% 

3-4 10% 10% 

<3 0% 5% 

 

Sau khi thực hiện phƣơng pháp dạy học tích cực bằng các giáo án đã 

soạn, chúng tôi thấy: 

Ở lớp 4A2 (lớp đối chứng), với phƣơng pháp dạy học thụ động, học sinh 

chỉ  nghe thầy thuyết trình, ít đƣợc hoạt động, ít đƣợc chủ động phát hiện vấn 

đề và giải quyết vấn đề, đa số học sinh chƣa tập trung chú ý và có hứng thú 

sâu sắc với môn học do đó số học sinh nhớ đầy đủ tri thức của tiết học chỉ đạt 

25%, do đó chƣa thu hút đƣợc sự tập trung chú ý của học sinh, vì vậy số học 

sinh nhớ đầy đủ tri thức của tiết học chƣa đƣợc cao. Còn ở lớp 4A1 (lớp thử 

nghiệm), sau khi soạn giáo án chúng tôi tiến hành dạy thử nghiệm bằng 

phƣơng pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng 

tạo của học sinh; trong quá trình giảng dạy chúng tôi chú ý đƣa ra những câu 

hỏi hoặc tạo ra các tình huống học tập nhằm gây hứng thú và gợi động cơ học 

tập cho học sinh. Chúng tôi đã thu đƣợc kết quả khả quan: Tỉ lệ học sinh nhớ 
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chính xác tài liệu bằng cách ghi nhớ không chủ định ở lớp thử nghiệm chiếm 

tỉ lệ khá cao: 37,5% so với lớp đối chứng là 25%. Số lƣợng học sinh không 

ghi nhớ chính xác tri thức của bài học bằng cách ghi nhớ không chủ định ở 

lớp thử nghiệm ít hơn so với số học sinh ở lớp đối chứng. 

Ví dụ: Trong tiết toán “ Diện tích của hình thoi”, học sinh là ngƣời trực 

tiếp tự cắt, ghép hình và tự rút ra đƣợc kết luận: là diện tích của hình thoi và 

diện tích của hình chữ nhật sau khi đó cắt ghép là bằng nhau, từ đó khái quát 

đƣợc quy tắc tính diện tích hình thoi là bằng tích độ dài hai đƣờng chéo rồi 

chia cho 2. Tức là học sinh đƣợc tự phát hiện và chiếm lĩnh tri thức. 

Kết quả này khẳng định: Học sinh chỉ có thể dễ dàng ghi nhớ tài liệu một 

cách không chủ định khi có một động cơ học tập mạnh mẽ, có hứng thú đối 

với bài học, môn học, biết chuyển nội dung tài liệu cần ghi nhớ trở thành mục 

đích chính của hành động. Để hình thành đƣợc những yếu tố quan trọng này ở 

học sinh, phụ thuộc phần lớn vào phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học 

của ngƣời thầy. Ngƣời thầy phải giữ đƣợc vai trò là ngƣời tổ chức, hƣớng 

dẫn, điều khiển, điều chỉnh mọi hoạt động học tập của học sinh để giúp cho 

học sinh phát huy đƣợc tinh thần tự giác học tập, tự chiếm lĩnh tri thức mới 

của bài học chứ không phải là ngƣời thầy làm thay cho học sinh. 

3.2.2 Ghi nhớ có chủ định của học sinh lớp thử nghiệm và lớp đối chứng 

Vì học sinh lớp 4 đã bắt đầu có khả năng khái quát tài liệu và nắm đƣợc 

một số tính chất của dãy số tự nhiên, nên căn cứ vào chƣơng trình Toán 4 

chúng tôi đã xây dựng bài tập để điều tra mức độ ghi nhớ máy móc và ghi nhớ 

ý nghĩa của học sinh lớp 4, trên quan điểm hình thành cho học sinh các biện 

pháp ghi nhớ ý nghĩa nhằm nâng cao hiệu quả trí nhớ cho học sinh. 

* Bài tập đối với môn Toán:  

Em hãy ghi nhớ dãy số sau bằng cách tốt nhất? 

a+9; b+1; c+2; a+7; b+2; c+4; a+5; b+3; c+6; a+3; b+4; c+8 
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* Cách tiến hành điều tra đối với bài tập này như sau: 

- Học sinh viết ra giấy phần trả lời của bài tập. 

- Sau đó giáo viên thu lại, phân tích, xử lý số liệu theo tiêu chuẩn sau: 

+ Số học sinh học thuộc từng số hạng bằng cách ghi nhớ máy móc. 

+ Số học sinh học thuộc dãy số bằng cách tìm ra: 

a lần lƣợt cộng với các số lẻ: 9, 7, 5, 3 

b lần lƣợt cộng với các số tự nhiên: 1, 2, 3, 4 

c lần lƣợt cộng với các số chẵn: 2, 4, 6, 8 

 +Số học sinh tìm ra quy luật của dãy số: 

 a lần lƣợt cộng với các số lẻ liên tiếp giảm dần bắt đầu từ 9. 

b lần lƣợt cộng với các số tự nhiên bắt đầu từ 1. 

c lần lƣợt cộng với các số chẵn tăng dần bắt đầu từ 2. 

Kết quả điều tra đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 6: Kết quả ghi nhớ máy móc và ghi nhớ ý nghĩa của học sinh lớp 

thử nghiệm 4A1 và lớp đối chứng 4A2 ở môn Toán 

              Kết quả 

Lớp 

Ghi nhớ máy 

móc 

Ghi nhớ ý nghĩa 

ở mức độ thấp 

Ghi nhớ ý nghĩa 

ở mức độ cao 

Lớp thử nghiệm 

(4A1) 

12,5% 

(5 HS) 

57,5% 

(23HS) 

30% 

(12 HS) 

Lớp đối chứng 

(4A2) 

57,5% 

(23 HS) 

35% 

(14 HS) 

7,5% 

(3 HS) 

 

         Kết quả điều tra giúp chúng  ta so sánh đƣợc tỷ lệ học sinh ghi nhớ máy 

móc và ghi nhớ ý nghĩa ở lớp thực nghiệm và lớp đối chứng: ở lớp thử 

nghiệm (4A1) tỷ lệ học sinh ghi nhớ đƣợc dãy số bằng cách sử dụng phƣơng 

pháp ghi nhớ ý nghĩa, tức là biết tìm ra đƣợc quy luật của dãy số và lấy đó 

làm điểm tựa để ghi nhớ chiếm tỷ lệ khá cao (30%). Còn ở lớp đối chứng 
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(4A2), tỷ lệ học sinh sử dụng biện pháp ghi nhớ này không cao, đa số học 

sinh ghi nhớ dãy số bằng cách học thuộc từng số của dãy số, tức ghi nhớ máy 

móc và không điền đúng đƣợc các số tiếp theo của dãy số đó. 

Có đƣợc kết quả ở lớp thực nghiệm nhƣ trên là do trong các tiết dạy thử 

nghiệm chúng tôi đã hƣớng dẫn và rèn cho học sinh phải tìm ra cách để ghi 

nhớ dãy số đó chính là tìm ra quy luật của dãy số đó. Cách tìm ra quy luật của 

dãy số là so sánh hai số đứng kề nhau, khi biết đƣợc quy luật của dãy số thì 

chỉ cần nhớ số đầu tiên của dãy số học sinh có thể lập lại đƣợc dãy số đã cho 

mà không cần ghi nhớ từng số của dãy số đó và có thể điền thêm bất cứ số 

nào đứng trƣớc hay sau số đó vào dãy. 

Ví dụ : 

- Thứ tự của các số hạng trong dãy nhƣ thế nào? 

(Dãy số đƣợc viết theo thứ tự: a+…, b+…, c+…, a+…, b+…, c+…) 

- a lần lƣợt cộng thêm những số nhƣ thế nào? 

- b lần lƣợt cộng thêm những số nhƣ thế nào? 

- c lần lƣợt cộng thêm những số nhƣ thế nào? 

Do đó kết quả là khá nhiều học sinh đã phãt hiện đƣợc các điểm tựa và 

biết dựa vào các điểm tựa đó để ghi nhớ. Qua đó, các em có điều kiện đƣợc 

rèn luyện cách ghi nhớ ý nghĩa và thói quen ghi nhớ ý nghĩa, giúp học sinh có 

thể nhớ lâu hơn, nhớ chính xác tài liệu học tập từ đó chất lƣợng học tập đƣợc 

nâng cao. 

Các số liệu và phân tích ở trên đã chứng tỏ rằng ở lớp thử nghiệm việc 

sử dụng các phƣơng pháp dạy học tích cực: Giáo viên tổ chức, hƣớng dẫn, 

khuyến khích học sinh học tập và mỗi em đều có đƣợc kết quả do chính mình 

làm ra (học sinh trả lời câu hỏi do giáo viên đặt ra). Giáo viên chủ động hình 

thành cho học sinh các biện pháp ghi nhớ ý nghĩa có tác dụng tốt trong việc 

phát triển khả năng ghi nhớ cho học sinh. 
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Tóm lại: Kết quả thử nghiệm cho phép rút ra một số nhận xét sau: 

1. Chƣơng trình thử nghiệm đã có tác dụng tích cực đến việc hình 

thành và phát triển các biện pháp ghi nhớ ý nghĩa cho học sinh. Phƣơng pháp 

dạy học tích cực mà chúng tôi vận dụng trong dạy thử nghiệm đã thu hút đƣợc 

sự tập trung chú ý cao độ của học sinh, học sinh có hứng thú say mê với môn 

học. Nhờ đó các em không chỉ ghi nhớ đƣợc tài liệu học tập mà còn có khả 

năng vận dụng đƣợc những điều đã ghi nhớ để giải quyết các nhiệm vụ học tập. 

2. Việc nâng cao hiệu quả ghi nhớ cho học sinh đã góp phần nâng cao 

 chất lƣợng học tập cho học sinh. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

 Từ kết quả khảo sát thực trạng các loại ghi nhớ và thử nghiệm chƣơng 

trình hình thành và phát triển ghi nhớ cho học sinh lớp 4, có thể rút ra các loại 

ghi nhớ của học sinh lớp 4 nhƣ sau: 

 1. Ghi nhớ không chủ định và ghi nhớ có chủ định phát triển nhƣng ở 

mức độ chƣa cao. 

 2. Ghi nhớ có chủ định phát triển mạnh. 

2.1. Ghi nhớ máy móc: Ở lứa tuổi học sinh tiểu học nói chung và học 

sinh lớp 4 nói riêng thì biện pháp ghi nhớ học sinh hay dùng để ghi nhớ nhiều 

nhất vẫn là ghi nhớ máy móc. Điều này là do một phần vì trình độ nhận thức 

của các em còn non kém, các em chƣa biết chắt lọc những ý chính mà thƣờng 

học hết tất cả những gì thầy dặn, hơn nữa giáo viên lại chƣa chú ý hình thành, 

rèn luyện cho các em các biện pháp ghi nhớ logic; một phần nguyên nhân nữa 

là do các em phải học thuộc các định nghĩa, công thức, quy tắc…Do đó các 

em nhớ đƣợc bài học nhƣng không hiểu nội dung, không vận dụng đƣợc để 

giải bài tập.  

2.2. Ghi nhớ ý nghĩa (logic) : Tỉ lệ học sinh biết sử dụng phƣơng pháp 

ghi nhớ ý nghĩa logic ở học sinh lớp 4 còn thấp hoặc nếu biết ghi nhớ ý nghĩa 

thì cũng ở mức độ thấp. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến 

thực trạng này là do giáo viên tổ chức các tiết học chƣa phát huy tính tự giác, 

tích cực, tự lực, chủ động cho các em; chƣa gây đƣợc hứng thú học tập, các 

em không chú ý vào bài giảng. Hơn nữa giáo viên lại chƣa chú ý hình thành, 

rèn luyện các biện pháp ghi nhớ logic cho học sinh. 

3. Mặc dù chƣơng trình thử nghiệm đƣợc tiến hành trong thời gian 

ngắn nhƣng có tác động tích cực góp phần nâng cao chất lƣợng và hiệu quả 

ghi nhớ cho học sinh. 
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2. Một số kiến nghị 

 1. Giáo viên cần chọn lọc những gì mà học sinh cần ghi nhớ trong thời 

gian ngắn và những gì cần ghi nhớ trong thời gian dài để định hƣớng giúp các 

em ghi nhớ có hiệu quả. 

 2. Giáo viên chủ động dạy cho học sinh các biện pháp ghi nhớ ý nghĩa 

thông qua từng bài, từng tiết. Những câu hỏi khi kiểm tra, dạy bài mới đòi hỏi 

học sinh phải tƣ duy, phải sử dụng tri thức cũ. Phát huy tính tích cực, chủ 

động, sáng tạo của học sinh trong quá trình dạy học là một trong những trọng 

tâm của đổi mới phƣơng pháp dạy học ở tiểu học. 

 Khi dạy bài mới giáo viên cần : 

- Tổ chức hƣớng dẫn học sinh tự phát hiện và tự giải quyết vấn đề. 

- Tổ chức cho học sinh thực hành, vận dụng kiến thức mới học ngay 

trong tiết học bài mới để học sinh “ học qua làm”. 

Khi dạy học các tiết luyện tập, luyện tập chung, thực hành, ôn tập : 

- Giúp học sinh tự phát hiện ra mối liên hệ giữa bài tập và các kiến thức 

đã học, từ đó học sinh biết lựa chọn, sử dụng những kiến thức thích hợp để 

giải bài tập. 

- Tập cho học sinh có thói quen tự kiểm tra, tự đánh giá, tự rút kinh 

nghiệm khi làm bài và chữa bài tập. 

- Tập cho học sinh có thói quen tìm hiểu nhiều cách giải một bài tập 

(nếu có thể) và lựa chọn cách giải hợp lí nhất, không thoả mãn với kết quả đã 

đạt đƣợc. 
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PHỤ LỤC 

 

1. Trích giáo án dạy thử nghiệm 

Khi dạy bài: “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó” – Toán 4, tập 

2 tôi đã tiến hành soạn bài và tổ chức giờ học theo logic sau: 

 

                                        GIÁO ÁN THỬ NGHIỆM 

TOÁN LỚP 4 

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ 

I. Mục tiêu 

   Giúp HS:  

- Biết cách giải bài toán về “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó” 

- Vận dụng quy tắc tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó vào giải bài 

toán có lời văn 

- Hăng hái phát biểu, thảo luận, tích cực làm bài, yêu thích học toán. 

II. Đồ dùng dạy học 

- SGK Toán 4, vở BT Toán 4 

- Minh họa Bài toán 1 và Bài toán 2 nhƣ SGK trên bảng phụ. 

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Kiểm tra bài cũ 

(Giới thiệu tỉ số) 

-Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập: 

 

-2 HS lên bảng làm bài, HS dƣới 

lớp theo dõi nhận xét bài bạn. 

Bài tập: Một tổ công nhân ngày đầu may đƣợc 125 bộ quần áo. Số bộ quần áo 

ngày thứ hai may đƣợc bằng 
5

4
 số bộ quần áo đã may ngày đầu. Hỏi cả hai 

ngày tổ công nhân may đƣợc tất cả bao nhiêu bộ quần áo? 



 

Tóm tắt: 

 

Ngày đầu:  ? bộ  

Ngày hai: 

 

 

 

-GV nhận xét và cho điểm HS 

2. Dạy – học bài mới 

2.1 Giới thiệu bài 

- các em đã biết cách tìm tỉ số của hai số, 

hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cách giải 

bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số 

của hai số đó. 

- GV viết tên bài lên bảng 

2.2 Hƣớng dẫn giải bài toán tìm hai số 

khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. 

a) Bài toán 1 

- GV yêu cầu HS đọc bài toán 1: 

- GV hỏi:  

+ Bài toán cho biết những gì? 

 

+ Bài toán hỏi gì? 

-GV nêu: Bài toán cho biết tổng và tỉ số 

của hai số rồi yêu cầu tìm hai số, nên gọi là  

bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số 

của chúng. 

 Bài 2:                  Giải: 

Số bộ quần áo ngày thứ hai may 

đƣợc là: 

125 x 
5

4
 = 100 (bộ) 

Cả hai ngày may đƣợc số bộ quần 

áo là: 

125+100 = 225 (bộ) 

         Đáp số: 225 bộ 

 

 

- Lắng nghe 

 

 

- Viết tên bài vào vở 

 

 

 

-1HS đọc đề bài 

 

+ Bài toán cho biết tổng của hai 

số là 96, tỉ số của hai số là 
5

3
. 

+ Bài toán yêu cầu tìm hai số đó? 

 

-Lắng nghe 

 

-HS vẽ sơ đồ theo ý hiểu, sau đó 



 

-GV yêu cầu HS tóm tắt bằng sơ đồ đoạn 

thẳng, sau đó phát biểu ý kiến về cách vẽ, 

nhận xét hs 

-GV hướng dẫn HS vẽ sơ đồ đoạn thẳng:   

+ dựa vào tỉ số của hai số (nếu HS không 

biểu diễn đƣợc thì GV biểu diễn số bé 

bằng 3 phần bằng nhau, sau đó hỏi: Nếu 

biểu diễn số bé bằng 3 phần bằng nhau thì 

số lớn là mấy phần nhƣ thế? 

+ Yêu cầu HS vẽ sơ đồ biểu diễn số bé, số 

lớn. 

+ Yêu cầu HS biểu diễn tổng của hai số. 

+ Yêu cầu HS biểu diễn câu hỏi của bài 

toán. 

+ GV thống nhất về sơ đồ đúng:  

phát biểu ý kiến và nghe gv nhận 

xét. 

 

-Làm theo hƣớng dẫn: 

+ Số bé biểu diễn bằng 3 phần 

bằng nhau, số lớn biểu diễn bằng 

5 phần nhƣ thế. 

 

+ 1hs vẽ trên bảng, hs cả lớp vẽ 

ra nháp. 

+ hs tiếp tục vẽ 

+ hs vẽ và ghi dấu chấm hỏi (?) 

vào sơ đồ. 

 

                            Số bé:                                                        96 

                            Số lớn:  

-GV hƣớng dẫn hs giải bài toán: 

+ Nhìn sơ đồ và cho biết 96 tƣơng ứng với 

mấy phần bằng nhau? 

+ Làm thế nào để tìm đƣợc 8 phần bằng 

nhau? 

- Chốt: Để biết 96 tƣơng ứng với bao nhiêu 

phần bằng nhau, chúng ta tính tổng số 

phần bằng nhau của số bé và số lớn: 3 + 5 

- hs suy nghĩ tìm lời giải 

+ 96 tƣơng ứng với 8 phần bằng 

nhau. 

+ Đếm số phần 

+ thực hiện phép cộng 3 + 5 = 8 

 

- Lắng nghe 

 



 

= 8 ( phần) 

>> Như vậy tổng hai số tương ướng với 

tổng số phần bằng nhau. 

+ Biết 96 tƣơng ứng với 8 phần bằng nhau, 

gọi hs tính giá trị của 1 phần? 

+ số bé có mấy phần bằng nhau? 

+ biết số bé có 3 phần bằng nhau, mỗi 

phần tƣơng ứng với 12, vậy số bé là bao 

nhiêu? 

+ Tính số lớn? 

 

- GV yêu cầu hs trình bày lời giải bài toán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Bài toán 2 

- gọi hs đọc đề bài 

- GV hỏi: 

+ bài toán cho biết gì? 

 

 

 

 

+ Giá trị một phần là: 

                    96: 8 = 12 

+ số bé có 3 phần bằng nhau 

+ số bé là: 

     12 x 3 = 36 

 

+ số lớn là:   12 x 5 = 60 

Hoặc:            96 – 36 = 60 

- 1 hs lên bảng trình bày, hs cả 

lớp làm vào vở: 

Giải 

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng 

nhau là: 

3 + 5 = 8 (phần) 

Số bé là: 

               96 : 8 x 3 = 36 

Số lớn là: 

                96 – 36 = 60 

             Đáp số: SB: 36 ; SL: 60 

- 1 hs đọc trƣớc lớp, hs cả lớp đọc 

thầm 

- hs trả lời: 

+ Bài toán cho biết Minh và Khôi 

có 25 quyển vở. Số vở của Minh 



 

 

+ bài toán hỏi gì? 

+ bài toán thuộc dạng toán gì? Vì sao em 

biết? 

 

 

 

- Yêu cầu hs dựa vào tỉ số vở của hai bạn 

để vẽ sơ đồ đoạn thẳng. 

- Nhận xét sơ đồ của hs, kết luận: Vì số vở 

của bạn Minh bằng 
3

2
 số vở cảu bạn Khôi 

nên ta vẽ số vở của bạn Minh là 2 phần 

bằng nhau thì số vở của bạn Khôi là 3 

phần nhƣ thế. 

- GV hướng dẫn hs giải bài toán: 

+ Theo sơ đồ, theo sơ đồ, 25 quyển vở 

tƣơng ứng với bao nhiêu phần bằng nhau? 

+ Vậy một phần tƣơng ứng với mấy quyển 

vở? 

+ Bạn Minh có bao nhiêu quyển vở? 

 

+ Bạn Khôi có bao nhiêu quyển vở? 

 

- Yêu cầu hs trình bày lời giải: 

 

bằng 
3

2
 số vở của Khôi. 

+ Bài toán hỏi số vở của mỗi bạn. 

+ bài toán thuộc dạng Tìm hai số 

khi biết tổng và tỉ số của hai số 

đó. Vì bài toán cho biết tổng số 

vở của hai bạn, cho biết tỉ số giữa 

số vở của bạn Minh và bạn Khôi. 

- 1 hs vẽ trên bảng lớp, cả lớp vẽ 

vào vở. 

 

- Lắng nghe 

 

 

 

- hs trả lời: 

+ 25 quyển vở tƣơng ứng với:  

             2 + 3 =5 (phần) 

+ Một phần tƣơng ứng với:  

            25 : 5 = 5 (quyển vở) 

+ Bạn Minh có:  

            5 x 2 = 10 (quyển vở) 

+ Bạn Khôi có: 

           25 – 10 = 15 (quyển vở)  

- 1 hs trình bày trên bảng, cả lớp 

làm vào vở. 

Giải 



 

               Ta có sơ đồ: 

                                    Minh: 25 quyển 

                                    Khôi: 

 

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 

2 + 3 = 5 (phần) 

                                       Số vở của Minh là: 

               25 : 5 x 2 = 10 (quyển vở) 

                                        Số vở của Khôi là: 

            25 – 10 = 15 (quyển vở) 

                                    Đáp số: Minh: 10 quyển 

                                                 Khôi: 15 quyển 

- GV hỏi: Qua hai bài toán trên, nêu cách 

giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ 

số của chúng?  

 

 

- GV nêu lại các bƣớc giải. Giảng: Sau khi 

tìm đƣợc tổng số phần bằng nhau ta có thể 

tìm giá trị của một phần, bƣớc này có thể 

làm gộp với bƣớc tìm số bé. 

2.3 luyện tập 

 Bài 1: 

- gọi hs đọc đề bài 

- bài toán thuộc dạng toán gì? 

 

- GV: Hãy nêu các bƣớc giải bài toán tìm 

- hs nêu các bƣớc giải: 

+ Vẽ sơ đồ minh họa bài toán 

+ Tìm tổng số phần bằng nhau 

+ Tìm số bé 

+Tìm số lớn 

 

 

 

 

 

- 1 hs đọc trƣớc lớp, cả lớp theo 

dõi 

- bài toán thuộc dạng tìm hai số 

khi biết tổng và tỉ số của hai số 

đó. 



 

hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. 

- Yêu cầu hs giải bài toán: 

- hs nêu trƣớc lớp. 

- 1hs làm trên bảng, cả lớp làm 

vào VBT 

Giải 

          Ta có sơ đồ: 

                 Số bé:     

                                                                                    333 

                 Số lớn: 

                                       

                                       Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 

                                                        2 + 7 = 9 (phần) 

                                        Số bé là: 

                                                        333 : 9 x 2 = 74  

                                        Số lớn là: 

                                                        333 – 74 = 259 

                                                             Đáp số: Số bé: 74 ; số lớn: 259 

- GV chữa bài, hỏi hs: 

+ Vì sao em lại vẽ sơ đồ số bé là 2 phần 

bằng nhau và số lớn là 7 phần bằng nhau? 

 

- GV nêu: Trong khi trình bày lời giải bài 

toán trên các em cũng có thể không vẽ sơ 

đồ, thay vào đó viết câu: Biểu thị số bé là 2 

phần bằng nhau thì số lớn là 7 phần như 

thế. 

- GV nhận xét và cho điểm hs 

Bài 2: 

 

+ Vì tỉ số của hai số đó là 
7

2
 nên 

biểu thị số bé là 2 phần bằng nhau 

thì số lớn sẽ là 7 phần nhƣ thế. 

 

- Lắng nghe 

 

 

 

 



 

- nêu tiến hành tƣơng tự nhƣ bài 1. Yêu 

cầu hs vẽ sơ đồ minh họa bài toán rồi giải. 

 

- 1 hs lên bảng làm bài, cả lớp 

làm bài vào vở BT 

Giải 

     Ta có sơ đồ: 

                Kho 1: 

                                                                                                  125 tấn 

                Kho 2: 

    

                         Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 

                                              3 + 2 = 5 (phần) 

                         Số thóc ở kho thứ nhất là: 

                                             125 : 5 x 3 = 75 (tấn) 

                         Số thóc ở kho thứ hai là: 

                                             125 – 75 = 50 (tấn) 

                                                Đáp số: Kho 1: 75 tấn thóc ; Kho 2: 50 tấn thóc 

- GV nhận xét tuyên dƣơng hs 

Bài 3: 

- Gọi hs đọc đề bài 

- Hỏi: Tổng của hai số là bao nhiêu? Vì 

sao? 

- yêu cầu hs vẽ sơ đồ bài toán rồi giải: 

 

 

 

- 1hs đọc trƣớc lớp, lớp theo dõi 

- Tổng của hai số là 99. Vì 99 là số 

lớn nhất có hai chữ số. 

- 1 hs lên bảng làm bài, cả lớp làm 

vào vở BT. 



 

 

Giải 

       Số lớn nhất có hai chứ số là 99, vậy tổng của hai số là 99 

       Ta có sơ đồ: 

                          

                           Số bé:  

                              99 

                           Số lớn: 

                                      

                                     Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 

                                                      4 + 5 = 9 (phần) 

                                      Số bé là: 

                                                     99 : 9 x 4 = 44  

                                      Số lớn là: 

                                                     99 – 44 = 55 

                                                              Đáp số: Số bé: 44 ; số lớn: 55 

- nhận xét bài làm của hs và cho điểm. 

3. Củng cố, dặn dò 

- Cho hs các tổ thi nhau nêu lại các bƣớc 

giải của bài toán Tìm hai số khi biết tổng 

và tỉ số của hai số đó. 

 

 

- Hỏi: Dựa vào đâu để vẽ sơ đồ minh họa 

trong bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ 

số của chúng. Hai số có tỉ số là 
b

a
 với a, b 

 

 

- Đại diện các tổ nêu: 

+ Vẽ sơ đồ minh họa bài toán 

+ Tìm tổng số phần bằng nhau 

+ Tìm số bé 

+Tìm số lớn 

- Dựa vào tỉ số của hai số để vẽ 

sơ đồ. Nếu tỉ số của hai só là 
b

a
 

với a, b khác 0 thì ta vẽ số thứ 



 

khác 0, thì em vẽ sơ đồ nhƣ thế nào? 

- Nhận xét tiết học 

- Dặn hs làm bài tập và chuẩn bị bài sau. 

nhất là a phần bằng nhau, số thứ 

hai là b phần nhƣ thế. 

- HS lắng nghe và thực hiện 

 

2. Biên bản dự giờ 

TOÁN LỚP 4 

PHÉP CHIA PHÂN SỐ 

 

I. Mục  tiêu 

- Học sinh biết cách thực hiện phép chia phân số. Lấy phân số thứ nhất 

nhân với phân số thứ hai đảo ngƣợc. 

- Học sinh biết thế nào là phân số đảo ngƣợc. 

- Áp dụng đƣợc quy tắc tìm thừa số chƣa biết đối với phân số để tính 

nhanh (bài tập 3). 

- Vận dụng quy tắc nhân hai phân số vào giải bài toán có lời văn (bài tập 

4). 

     - Hăng hái phát biểu, thảo luận, tích cực làm bài, yêu thích học toán 

II. Đồ dùng dạy học 

- SGK Toán 4, vở BT Toán 4 

- Vẽ hình minh họa nhƣ trong phần bài học SGK trên bảng phụ. 

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Kiểm tra bài cũ 

 Tìm giá trị phân số của một số: 

a) Tính 
3

4

5

7
x           b) Tìm 

5

3
 của 75kg  

- yêu cầu các HS khác làm bài vào vở 

 

- Hà và Duy lên bảng làm bài, 

cả lớp theo dõi và nhận xét 

bài làm của bạn. 



 

-GV nhận xét và cho điểm HS 

 

2.Bài mới 

2.1 Giới thiệu bài 

      Nhƣ vậy, các em đã biết cách nhân hai 

phân số, còn phép chia hai phân số thì sao? 

Muốn chia hai phân số ta làm nhƣ thế nào? 

Để biết điều đó, cô và các em cùng tìm hiểu 

bài: Phép chia phân số.  

 -GV ghi bảng, nhắc HS đọc tên đề bài và ghi 

vào vở. 

2.2 Hướng dẫn thực hiện phép chia phân 

số. 

- Treo bảng phụ có sẵn hình vẽ trong sách 

giáo khoa. 

- GV cho HS đọc đề bài 

- GV hỏi: 

+ Đề bài cho biết gì? 

 

 

 

 

 

+ Đề bài hỏi gì? 

+ Khi đã biết diện tích và chiều rộng của hình 

chữ nhật, muốn tính chiều dài chúng ta phải 

thực hiện phép tính gì? 

a) 
21

20

37

45

3

4

7

5


x

x
x  

b) 
25

5

225

5

753
75

5

3


x
x

    

 

 

- HS lắng nghe 

 

 

 

-Từ bạn Hà đọc nối tiếp tên 

đề bài và ghi tên bài vào vở. 

 

 

-HS quan sát và lắng nghe 

 

 

 

+ Phúc: đề bài cho biết diện 

tích hình chữ nhật là 
15

7
m

2
, 

chiều rộng hình chữ nhật là 

m
3

2
. 

 

+ Minh: đề bài hỏi chiều dài 

của hình chữ nhật? 

+ Mạnh: ta thực hiện phép 

tính chia. 



 

- Hãy đọc phép tính chiều dài hình chữ nhật 

ABCD? 

- Hƣớng dẫn học sinh thực hiện phép chia: 

  Muốn thực hiện phép chia hai phân số ta lấy 

phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo 

ngƣợc.  

+ Đảo ngƣợc là ngƣợc lại. Vậy thế nào là 

phân số đảo ngƣợc? 

+ Trong bài toán trên, phân số 
2

3
 đƣợc gọi là 

phân số đảo ngƣợc của phân số 
3

2
. Từ đó ta 

thực hiện phép tính nhƣ sau: 

10

7

30

21

2

3

15

7

3

2
:

15

7
 x

 

- Vậy chiều dài hình chữ nhật là bao nhiêu 

mét? 

- Gọi HS nhắc lại cách thực hiện phép chia 

hai phân số. 

- Kết luận: Đó chính là quy tắc chia hai phân 

số. 

- Ghi quy tắc và yêu cầu HS nhắc lại. 

- Nhận xét. 

2.3 Luyện tập thực hành 

Bài 1: Viết phân số đảo ngƣợc của mỗi phân 

số sau: 
7

10
;

4

9
;

5

3
;

7

4
;

3

2
. 

- GV hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? 

- Nhật Linh: nêu phép tính: 

3

2
:

15

7
 

- HS lắng nghe 

 

 

+ Trang: Phân số đảo ngƣợc 

là phân số ngƣợc lại của phân 

số cho trƣớc. 

 

 

 

- Kết quả của phép tính là 
10

7
. 

- Vậy chiều dài hình chữ nhật 

là 
10

7
m  

- Quân nhắc lại: Muốn thực 

hiện phép chia hai phân số, ta 

lấy phân số thứ nhất nhân với 

phân số thứ hai đảo ngƣợc. 

 

- 3- 4HS nêu quy tắc. 

 

 

- 2- 3HS đọc đề. 

 

- AiLy: Viết phân số đảo 



 

 

 

- GV yêu cầu HS làm miệng trƣớc lớp. 

- Chẳng hạn : Phân số đảo ngƣợc của 
3

2
 là 

2

3
. 

- GV nhận xét bài làm của HS. 

    Nhƣ vậy, ở bài tập 1 các em đã thực hành 

tìm phân số đảo ngƣợc của phân số đã cho, 

chúng ta hãy vận dụng để thực hiện các phép 

chia trong bài tập 2. 

Bài 2: Tính: 

- Ghi đề bài lên bảng. 

- Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc chia hai phân 

số.  

- Gọi HS lên bảng làm bài theo quy tắc vừa 

học. 

 

 

  

- GV chữa bài trên bảng lớp. 

- Nhận xét bài làm của HS  

 

 

Bài 3: Tính: 

- Ghi đề bài lên bảng. 

- GV cho HS thảo luận tính  theo từng hàng 

ba phép tính (câu a). 

ngƣợc của các phân số đã 

cho. 

- Hiền và July lên bảng, mỗi 

bạn làm hai phần. 

Cả lớp làm miệng theo nhóm 

đôi. 

 

 

 

 

 

- 2- 3HS đọc đề. 

- Khoa nhắc lại. 

 

- Long, Nga, Xuân lên bảng 

làm bài. 

Cả lớp làm vào nháp (mỗi 

dãy làm một phép tính). 

a) 
35

24

5

8

7

3

8

5
:

7

3
 x  

b) 
21

32

3

4

7

8

4

3
:

7

8
 x  

c) 
3

2

1

2

3

1

2

1
:

3

1
 x  

 

- 2- 3HS đọc đề. 

- 3HS lên bảng làm bài. 

Cả lớp theo dõi nhận xét 



 

21

10

7

5

3

2
) xa

            3

2

105

70

5

7

21

10

7

5
:

21

10
 x

 

b)
15

1

3

1

5

1
x              

3

1

15

5

1

5

15

1

5

1
:

15

1
 x  

- Nhận xét bài làm trên bảng. 

- Yêu cầu HS tìm MQH giữa các phân số ở 

phép tính 2 và 3 với các phân số ở phép tính 

1? 

- Kết luận: Bài tập trên áp dụng quy tắc tìm 

thừa số chƣa biết. Quy tắc này không chỉ áp 

dụng đƣợc với số tự nhiên mà còn áp dụng 

với phân số. 

Từ quy tắc này, chúng ta có thể vận dụng để 

tính nhanh một số phép tính mà không cần 

đặt tính và vận dụng để giải các bài toán tìm 

x. Vậy là không bắt buộc lúc nào chúng ta 

cũng phải thực hiện  phép tính mới ra kết quả. 

- Yêu cầu học sinh vận dụng quy tắc để làm 

nhanh phần b). 

 

- Nhận xét bài làm của học sinh. 

Bài 4:  

- Yêu cầu HS đọc đề bài. 

- Vừa đặt câu hỏi vừa tóm tắt lên bảng. 

+ Đề cho biết gì? 

 

 

7

5

42

30

2

3

21

10

3

2
:

21

10
 x  

5

1

15

3

1

3

15

1

3

1
:

15

1
 x  

 

-HS suy nghĩ 

 

 

 

- Lắng nghe. 

 

 

 

 

 

 

 

- Dũng lên bảng làm bài. 

Cả lớp điền nhanh kết quả 

vào sách giáo khoa. 

 

 

- 1HS đọc đề. 

- Trả lời: 

+ Yến: Cho biết diện tích 

HCN là 
3

2
m

2
 chiều rộng là 



 

 

+ Đề bài hỏi gì? 

 

- Yêu cầu học sinh lên bảng làm bài. 

 

- Chấm vở học sinh làm nhanh. 

- Nhận xét bài làm trên bảng và bài làm trong 

vở của học sinh. 

 

 

 

3. Củng cố- dặn dò. 

- Trong bài học này, chúng ta cần lƣu ý điều 

gì? 

- Nhận xét tiết học. 

- Dặn HS về chuẩn bị bài sau. 

 

4

3
m. 

+ Vũ: Tính chiều dài của 

HCN. 

- Hà lên bảng làm bài. 

Cả lớp làm bài vào vở bài tập. 

Giải 

Chiều dài của hình chữ nhật 

là : 

         

2 3 8
: ( )

3 4 9
m

 

             Đáp số : m
9

8
 

 

-HS trả lời 

 

- HS ghi nhớ và thực hiện 

 

 

 


